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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

 

         Số: 146/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 25 tháng 01 năm 2024 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà 

soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo;  

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà 

soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Căn cứ Công văn số 4662-CV/TU ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, Kế hoạch thực hiện năm 2024; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số     

19/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Sơn La năm 

2023 theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2021 - 2025.  

Cụ thể như sau: 

Tổng số hộ dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La: 297.380 hộ. Trong đó: 

- Tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh: 42.147 hộ, chiếm 14,17%. 

- Tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh: 27.050 hộ; chiếm 9,10%. 

(chi tiết theo Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính 

sách phát triển kinh tế, xã hội khác trong năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);                                                                      

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Như Điều 3; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CVCK, Trung tâm Thông tin); 

- Lưu: VT, KGVX, Đại.                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
(Đã ký) 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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Mẫu số 7.1 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO,  HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023                             

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2021/NĐ-CP NGÀY 27/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Huyện/ thành phố 

Tổng số hộ dân cư 

Kết quả rà soát 

Tổng số hộ nghèo 
Tổng số hộ                    

cận nghèo 

Số hộ 
Nhân 

khẩu 
Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

A B 1 2 3 4=3/1 5 6=5/1 

I Khu vực thành thị 47.876 184.211 155 0,32 808 1,69 

1 Thành phố 19.122 74.490 25 0,13 61 0,32 

2 Mai Sơn 4.988 18.383 20 0,40 26 0,52 

3 Yên Châu 1.152 4.175 7 0,61 - - 

4 Mộc Châu 12.102 46.545 14 0,12 12 0,10 

5 Phù Yên 2.611 10.582 10 0,38 3 0,11 

6 Bắc Yên 1.483 5.612 40 2,70 20 1,35 

7 Thuận Châu 1.580 5.005 8 0,51 1 0,06 

8 Mường La 2.726 11.831 29 1,06 676 24,80 

9 Sông Mã 2.112 7.588 2 0,09 9 0,43 

II Khu vực nông thôn 249.504 1.157.496 41.992 16,83 26.242 10,52 

1 Thành phố 7.500 34.335 53 0,71 134 1,79 

2 Mai Sơn 34.663 155.596 4.262 12,30 2.507 7,23 

3 Yên Châu 18.372 80.436 3.947 21,48 1.442 7,85 

4 Mộc Châu 17.847 75.994 1.026 5,75 979 5,49 

5 Vân Hồ 15.297 66.478 2.722 17,79 1.180 7,71 

6 Phù Yên 26.275 122.747 4.398 16,74 2.619 9,97 

7 Bắc Yên 13.134 67.444 4.171 31,76 2.283 17,38 

8 Thuận Châu 37.291 180.539 9.230 24,75 5.027 13,48 

9 Quỳnh Nhai 14.840 68.190 686 4,62 625 4,21 

10 Mường La 19.744 93.973 3.142 15,91 1.898 9,61 
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TT Huyện/ thành phố 

Tổng số hộ dân cư 

Kết quả rà soát 

Tổng số hộ nghèo 
Tổng số hộ                    

cận nghèo 

Số hộ 
Nhân 

khẩu 
Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

A B 1 2 3 4=3/1 5 6=5/1 

11 Sông Mã 32.562 156.270 4.734 14,54 5.599 17,19 

12 Sốp Cộp 11.979 55.494 3.621 30,23 1.949 16,27 

III Tổng cộng (I + II) 297.380 1.341.707 42.147 14,17 27.050 9,10 

1 Thành phố 26.622 108.825 78 0,29 195 0,73 

2 Mai Sơn 39.651 173.979 4.282 10,80 2.533 6,39 

3 Yên Châu 19.524 84.611 3.954 20,25 1.442 7,39 

4 Mộc Châu 29.949 122.539 1.040 3,47 991 3,31 

5 Vân Hồ 15.297 66.478 2.722 17,79 1.180 7,71 

6 Phù Yên 28.886 133.329 4.408 15,26 2.622 9,08 

7 Bắc Yên 14.617 73.056 4.211 28,81 2.303 15,76 

8 Thuận Châu 38.871 185.544 9.238 23,77 5.028 12,94 

9 Quỳnh Nhai 14.840 68.190 686 4,62 625 4,21 

10 Mường La 22.470 105.804 3.171 14,11 2.574 11,46 

11 Sông Mã 34.674 163.858 4.736 13,66 5.608 16,17 

12 Sốp Cộp 11.979 55.494 3.621 30,23 1.949 16,27 
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yể
n 

đế
n,

 tá
ch

, n
hậ

p 

kh
ẩu

 v
ới

 h
ộ 

kh
ác

,…
 

Số
 h

ộ 

th
oá

t c
ận

 

ng
hè

o 

Số
 h

ộ 
cậ

n 

ng
hè

o 
tr

ở 

th
àn

h 
hộ

 

ng
hè

o 

T
ái

 c
ận

 

ng
hè

o 
Ph

át
 si

nh
 m

ới
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

N
hâ

n 
K

hẩ
u 

31
.1

39
 

90
0 

13
.2

55
 

50
1 

54
5 

7.
06

6 
53

5 
- 

24
.6

29
 

9 
Q

uỳ
nh

 N
ha

i 
H

ộ 
72

9 
28

3 
9 

1 
11

0 
16

 
63

 
- 

62
5 

N
hâ

n 
K

hẩ
u 

3.
11

1 
1.

27
8 

30
 

54
 

48
9 

72
 

26
5 

55
 

2.
63

0 

10
 

M
ườ

ng
 L

a 
H

ộ 
3.

31
1 

1.
26

1 
62

 
22

 
54

3 
6 

59
 

- 
2.

57
4 

N
hâ

n 
K

hẩ
u 

15
.7

28
 

5.
93

1 
25

0 
35

0 
2.

47
3 

28
 

26
2 

16
1 

12
.1

21
 

11
 

Sô
ng

 M
ã 

H
ộ 

4.
69

0 
1.

39
8 

11
4 

3 
2.

24
2 

4 
18

7 
- 

5.
60

8 

N
hâ

n 
K

hẩ
u 

23
.0

54
 

6.
80

1 
61

2 
24

5 
10

.9
31

 
19

 
78

5 
83

9 
27

.9
70

 

12
 

Số
p 

C
ộp

 
H

ộ 
1.

90
8 

46
9 

91
 

- 
38

8 
20

 
19

3 
- 

1.
94

9 

N
hâ

n 
K

hẩ
u 

8.
77

9 
1.

93
7 

38
0 

- 
1.

76
6 

83
 

77
8 

- 
9.

08
9 
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M
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 s

ố 
7.
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- 

7.
5 

P
H

Â
N

 T
ÍC

H
 C

Á
C

 C
H

Ỉ 
SỐ

 T
H

IẾ
U

 H
Ụ

T
 D

ỊC
H

 V
Ụ

 X
Ã

 H
Ộ

I 
C

Ơ
 B

Ả
N

 C
Ủ

A
 H

Ộ
 N

G
H

È
O

 N
Ă

M
 2

02
3 

 

T
H

E
O

 N
G

H
Ị 

Đ
ỊN

H
 S

Ố
 0

7/
20

21
/N

Đ
-C

P
 N

G
À

Y
 2

7/
01

/2
02

1 
C

Ủ
A

 C
H

ÍN
H

 P
H

Ủ
  

(K
èm

 th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

46
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

25
/0

1/
20

24
 C

hủ
 tị

ch
 U

B
N

D
 tỉ

nh
) 

 

TT
 

    
Hu

yệ
n,/

thà
nh

 ph
ố 

Tổ
ng

 số
    

    
    

 

hộ
 ng

hè
o 

Ch
ỉ s

ố t
hiế

u h
ụt 

dịc
h v

ụ x
ã h

ội 
cơ

 bả
n c

ủa
 hộ

 ng
hè

o 
Tỷ

 lệ
 ch

ỉ s
ố t

hiế
u h

ụt 
dịc

h v
ụ x

ã h
ội 

cơ
 bả

n c
ủa

 hộ
 ng

hè
o  

(so
 vớ

i tổ
ng

 số
 hộ

 ng
hè

o) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

I 
   K

hu
 vự

c t
hà

nh
 th

ị 
15

5 
77

 
66

 
34

 
48

 
43

 
4 

54
 

29
 

4 
57

 
59

 
26

 
49

,7 
42

,6 
21

,9 
31

,0 
27

,7 
2,6

 
34

,8 
18

,7 
2,6

 
36

,8 
38

,1 
16

,8 

1 
Th

àn
h p

hố
 

25
 

16
 

13
 

1 
1 

3 
- 

6 
7 

3 
15

 
14

 
9 

64
,0 

52
,0 

4,0
 

4,0
 

12
,0 

- 
24

,0 
28

,0 
12

,0 
60

,0 
56

,0 
36

,0 

2 
Ma

i S
ơn

 
20

 
8 

7 
- 

- 
1 

- 
3 

3 
- 

1 
4 

3 
40

,0 
35

,0 
- 

- 
5,0

 
- 

15
,0 

15
,0 

- 
5,0

 
20

,0 
15

,0 

3 
Yê

n C
hâ

u 
7 

5 
- 

- 
- 

3 
2 

6 
1 

- 
- 

6 
- 

71
,4 

- 
- 

- 
42

,9 
28

,6 
85

,7 
14

,3 
- 

- 
85

,7 
- 

4 
Mộ

c C
hâ

u 
14

 
9 

9 
1 

1 
1 

1 
- 

10
 

- 
10

 
4 

2 
64

,3 
64

,3 
7,1

 
7,1

 
7,1

 
7,1

 
- 

71
,4 

- 
71

,4 
28

,6 
14

,3 

5 
Ph

ù Y
ên

 
10

 
10

 
10

 
- 

10
 

3 
- 

2 
4 

- 
2 

6 
5 

10
0,0

 
10

0,0
 

- 
10

0,0
 

30
,0 

- 
20

,0 
40

,0 
- 

20
,0 

60
,0 

50
,0 

6 
Bắ

c Y
ên

 
40

 
5 

6 
32

 
1 

30
 

- 
29

 
2 

- 
28

 
- 

1 
12

,5 
15

,0 
80

,0 
2,5

 
75

,0 
- 

72
,5 

5,0
 

- 
70

,0 
- 

2,5
 

7 
Th

uậ
n C

hâ
u 

8 
8 

5 
- 

6 
- 

- 
- 

2 
1 

- 
5 

3 
10

0,0
 

62
,5 

- 
75

,0 
- 

- 
- 

25
,0 

12
,5 

- 
62

,5 
37

,5 

8 
Mư

ờn
g L

a 
29

 
15

 
15

 
- 

29
 

2 
1 

8 
- 

- 
- 

18
 

3 
51

,7 
51

,7 
- 

10
0,0

 
6,9

 
3,4

 
27

,6 
- 

- 
- 

62
,1 

10
,3 

9 
Sô

ng
 M

ã 
2 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

2 
- 

50
,0 

10
0,0

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
10

0,0
 

- 

II 
Kh

u v
ực

 nô
ng

 th
ôn

 
41

.99
2 

8.3
96

 
12

.83
6 

4.6
65

 
3.9

79
 

14
.64

9 
2.3

57
 

13
.90

6 
18

.09
1 

5.5
79

 
32

.44
2 

10
.19

1 
5.3

12
 

20
,0 

30
,6 

11
,1 

9,5
 

34
,9 

5,6
 

33
,1 

43
,1 

13
,3 

77
,3 

24
,3 

12
,7 

1 
Th

àn
h p

hố
 

53
 

14
 

16
 

9 
3 

18
 

3 
18

 
6 

2 
37

 
23

 
18

 
26

,4 
30

,2 
17

,0 
5,7

 
34

,0 
5,7

 
34

,0 
11

,3 
3,8

 
69

,8 
43

,4 
34

,0 

2 
Ma

i S
ơn

 
4.2

62
 

63
1 

1.4
05

 
48

8 
23

3 
1.4

67
 

73
5 

2.2
46

 
2.2

37
 

85
0 

3.2
49

 
1.3

99
 

89
5 

14
,8 

33
,0 

11
,5 

5,5
 

34
,4 

17
,2 

52
,7 

52
,5 

19
,9 

76
,2 

32
,8 

21
,0 

3 
Yê

n C
hâ

u 
3.9

47
 

40
9 

1.0
21

 
34

7 
12

0 
1.3

21
 

68
 

1.8
61

 
1.8

08
 

86
0 

3.6
02

 
1.0

21
 

35
6 

10
,4 

25
,9 

8,8
 

3,0
 

33
,5 

1,7
 

47
,1 

45
,8 

21
,8 

91
,3 

25
,9 

9,0
 

4 
Mộ

c C
hâ

u 
1.0

26
 

29
4 

43
8 

22
7 

14
 

46
0 

42
 

21
 

26
5 

72
 

89
8 

38
9 

15
7 

28
,7 

42
,7 

22
,1 

1,4
 

44
,8 

4,1
 

2,0
 

25
,8 

7,0
 

87
,5 

37
,9 

15
,3 

5 
Vâ

n H
ồ 

2.7
22

 
1.3

60
 

1.1
10

 
16

2 
20

 
87

4 
11

0 
42

2 
71

5 
72

1 
1.3

69
 

50
8 

49
2 

50
,0 

40
,8 

6,0
 

0,7
 

32
,1 

4,0
 

15
,5 

26
,3 

26
,5 

50
,3 

18
,7 

18
,1 

6 
Ph

ù Y
ên

 
4.3

98
 

84
1 

1.3
38

 
54

4 
26

3 
1.1

85
 

20
3 

2.3
38

 
2.2

19
 

1.0
83

 
3.1

78
 

1.1
63

 
64

1 
19

,1 
30

,4 
12

,4 
6,0

 
26

,9 
4,6

 
53

,2 
50

,5 
24

,6 
72

,3 
26

,4 
14

,6 

7 
Bắ

c Y
ên

 
4.1

71
 

1.0
07

 
1.1

93
 

60
0 

7 
1.8

85
 

27
5 

58
6 

83
9 

34
6 

2.6
89

 
51

5 
43

9 
24

,1 
28

,6 
14

,4 
0,2

 
45

,2 
6,6

 
14

,0 
20

,1 
8,3

 
64

,5 
12

,3 
10

,5 

8 
Th

uậ
n C

hâ
u 

9.2
30

 
2.1

31
 

1.8
10

 
78

3 
99

 
2.8

27
 

32
2 

4.5
63

 
4.8

42
 

82
5 

7.6
52

 
2.3

18
 

97
5 

23
,1 

19
,6 

8,5
 

1,1
 

30
,6 

3,5
 

49
,4 

52
,5 

8,9
 

82
,9 

25
,1 

10
,6 

9 
Qu

ỳn
h N

ha
i 

68
6 

25
6 

19
9 

20
 

64
 

14
2 

40
 

34
0 

22
7 

17
7 

22
0 

23
9 

26
1 

37
,3 

29
,0 

2,9
 

9,3
 

20
,7 

5,8
 

49
,6 

33
,1 

25
,8 

32
,1 

34
,8 

38
,0 
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TT
 

    
Hu

yệ
n,/

thà
nh

 ph
ố 

Tổ
ng

 số
    

    
    

 

hộ
 ng

hè
o 

Ch
ỉ s

ố t
hiế

u h
ụt 

dịc
h v

ụ x
ã h

ội 
cơ

 bả
n c

ủa
 hộ

 ng
hè

o 
Tỷ

 lệ
 ch

ỉ s
ố t

hiế
u h

ụt 
dịc

h v
ụ x

ã h
ội 

cơ
 bả

n c
ủa

 hộ
 ng

hè
o  

(so
 vớ

i tổ
ng

 số
 hộ

 ng
hè

o) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

10
 

Mư
ờn

g L
a 

3.1
42

 
58

1 
1.0

54
 

19
8 

3.1
42

 
1.2

17
 

92
 

70
1 

92
3 

23
1 

2.3
96

 
82

5 
36

4 
18

,5 
33

,5 
6,3

 
10

0,0
 

38
,7 

2,9
 

22
,3 

29
,4 

7,4
 

76
,3 

26
,3 

11
,6 

11
 

Sô
ng

 M
ã 

4.7
34

 
40

4 
1.6

85
 

1.0
12

 
- 

2.0
33

 
26

8 
46

 
2.2

66
 

- 
4.3

96
 

76
1 

28
2 

8,5
 

35
,6 

21
,4 

- 
42

,9 
5,7

 
1,0

 
47

,9 
- 

92
,9 

16
,1 

6,0
 

12
 

Số
p C

ộp
 

3.6
21

 
46

8 
1.5

67
 

27
5 

14
 

1.2
20

 
19

9 
76

4 
1.7

44
 

41
2 

2.7
56

 
1.0

30
 

43
2 

12
,9 

43
,3 

7,6
 

0,4
 

33
,7 

5,5
 

21
,1 

48
,2 

11
,4 

76
,1 

28
,4 

11
,9 

III
 

   T
ổn

g c
ộn

g I
 + 

II 
42

.14
7 

8.4
73

 
12

.90
2 

4.6
99

 
4.0

27
 

14
.69

2 
2.3

61
 

13
.96

0 
18

.12
0 

5.5
83

 
32

.49
9 

10
.25

0 
5.3

38
 

20
,1 

30
,6 

11
,1 

9,6
 

34
,9 

5,6
 

33
,1 

43
,0 

13
,2 

77
,1 

24
,3 

12
,7 

1 
Th

àn
h p

hố
 

78
 

30
 

29
 

10
 

4 
21

 
3 

24
 

13
 

5 
52

 
37

 
27

 
38

,5 
37

,2 
12

,8 
5,1

 
26

,9 
3,8

 
30

,8 
16

,7 
6,4

 
66

,7 
47

,4 
34

,6 

2 
Ma

i S
ơn

 
4.2

82
 

63
9 

1.4
12

 
48

8 
23

3 
1.4

68
 

73
5 

2.2
49

 
2.2

40
 

85
0 

3.2
50

 
1.4

03
 

89
8 

14
,9 

33
,0 

11
,4 

5,4
 

34
,3 

17
,2 

52
,5 

52
,3 

19
,9 

75
,9 

32
,8 

21
,0 

3 
Yê

n C
hâ

u 
3.9

54
 

41
4 

1.0
21

 
34

7 
12

0 
1.3

24
 

70
 

1.8
67

 
1.8

09
 

86
0 

3.6
02

 
1.0

27
 

35
6 

10
,5 

25
,8 

8,8
 

3,0
 

33
,5 

1,8
 

47
,2 

45
,8 

21
,8 

91
,1 

26
,0 

9,0
 

4 
Mộ

c C
hâ

u 
1.0

40
 

30
3 

44
7 

22
8 

15
 

46
1 

43
 

21
 

27
5 

72
 

90
8 

39
3 

15
9 

29
,1 

43
,0 

21
,9 

1,4
 

44
,3 

4,1
 

2,0
 

26
,4 

6,9
 

87
,3 

37
,8 

15
,3 

5 
Vâ

n H
ồ 

2.7
22

 
1.3

60
 

1.1
10

 
16

2 
20

 
87

4 
11

0 
42

2 
71

5 
72

1 
1.3

69
 

50
8 

49
2 

50
,0 

40
,8 

6,0
 

0,7
 

32
,1 

4,0
 

15
,5 

26
,3 

26
,5 

50
,3 

18
,7 

18
,1 

6 
Ph

ù Y
ên

 
4.4

08
 

85
1 

1.3
48

 
54

4 
27

3 
1.1

88
 

20
3 

2.3
40

 
2.2

23
 

1.0
83

 
3.1

80
 

1.1
69

 
64

6 
19

,3 
30

,6 
12

,3 
6,2

 
27

,0 
4,6

 
53

,1 
50

,4 
24

,6 
72

,1 
26

,5 
14

,7 

7 
Bắ

c Y
ên

 
4.2

11
 

1.0
12

 
1.1

99
 

63
2 

8 
1.9

15
 

27
5 

61
5 

84
1 

34
6 

2.7
17

 
51

5 
44

0 
24

,0 
28

,5 
15

,0 
0,2

 
45

,5 
6,5

 
14

,6 
20

,0 
8,2

 
64

,5 
12

,2 
10

,4 

8 
Th

uậ
n C

hâ
u 

9.2
38

 
2.1

39
 

1.8
15

 
78

3 
10

5 
2.8

27
 

32
2 

4.5
63

 
4.8

44
 

82
6 

7.6
52

 
2.3

23
 

97
8 

23
,2 

19
,6 

8,5
 

1,1
 

30
,6 

3,5
 

49
,4 

52
,4 

8,9
 

82
,8 

25
,1 

10
,6 

9 
Qu

ỳn
h N

ha
i 

68
6 

25
6 

19
9 

20
 

64
 

14
2 

40
 

34
0 

22
7 

17
7 

22
0 

23
9 

26
1 

22
,8 

34
,0 

5,7
 

7,1
 

18
,0 

6,9
 

55
,4 

45
,5 

22
,4 

31
,1 

52
,3 

32
,5 

10
 

Mư
ờn

g L
a 

3.1
71

 
59

6 
1.0

69
 

19
8 

3.1
71

 
1.2

19
 

93
 

70
9 

92
3 

23
1 

2.3
96

 
84

3 
36

7 
18

,8 
33

,7 
6,2

 
10

0,0
 

38
,4 

2,9
 

22
,4 

29
,1 

7,3
 

75
,6 

26
,6 

11
,6 

11
 

Sô
ng

 M
ã 

4.7
36

 
40

5 
1.6

86
 

1.0
12

 
- 

2.0
33

 
26

8 
46

 
2.2

66
 

- 
4.3

97
 

76
3 

28
2 

8,6
 

35
,6 

21
,4 

- 
42

,9 
5,7

 
1,0

 
47

,8 
- 

92
,8 

16
,1 

6,0
 

12
 

Số
p C

ộp
 

3.6
21

 
46

8 
1.5

67
 

27
5 

14
 

1.2
20

 
19

9 
76

4 
1.7

44
 

41
2 

2.7
56

 
1.0

30
 

43
2 

12
,9 

43
,3 

7,6
 

0,4
 

33
,7 

5,5
 

21
,1 

48
,2 

11
,4 

76
,1 

28
,4 

11
,9 

 
Gh

i c
hú

 
1: 

Vi
ệc 

làm
 

3: 
Di

nh
 dư

ỡn
g 

5: 
Tr

ình
 độ

 gi
áo

 dụ
c c

ủa
 ng

ườ
i lớ

n 
7: 

Ch
ất 

lượ
ng

 nh
à ở

 
9: 

Ng
uồ

n n
ướ

c s
inh

 ho
ạt 

11
: S

ử d
ụn

g d
ịch

 vụ
 vi

ễn
 th

ôn
g 

 

 
 

2: 
Ng

ườ
i p

hụ
 th

uộ
c t

ron
g h

ộ g
ia 

đìn
h 

4: 
Bả

o h
iểm

 y 
tế 

6: 
Tìn

h t
rạn

g đ
i h

ọc
 củ

a t
rẻ 

em
 

8: 
Di

ện
 tíc

h n
hà

 ở 
bìn

h q
uâ

n đ
ầu

 ng
ườ

i 
10

: N
hà

 tiê
u h

ợp
 vệ

 si
nh

 
12

: P
hư

ơn
g t

iện
 ph

ục
 vụ

 tiế
p c

ận
 th

ôn
g t

in 
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M
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 170/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ  

và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 

về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; 

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; 
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Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, 

thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu 

chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

10/TTr-STNMT ngày 04 tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Trình tự, thủ tục thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Tài nguyên 

và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và quy trình trình ban hành 

trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các 

kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

và các cơ quan pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chủ động chỉ đạo thanh tra, 

kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, 

quyết định 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở 
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Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, KT - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT - Thiện 20 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI 

ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh) 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị có liên quan để thực hiện trình 

tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng trên địa bàn tỉnh. Trình tự, t hủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư trong các trường hợp khác thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013 và các văn bản có liên quan. 

2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 trong 

việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm tổ chức dịch vụ 

công có chức năng thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ 

đất các huyện, thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành 

phố có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường), Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư.   

Chương I 

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU HỒI,                                                   

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC, KIỂM ĐIẾM; LẬP,                                         

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

 

Mục 1   

LẬP KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT, ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH,                                                     

BAN HÀNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Điều 3. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
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1. Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư, gồm các thành phần sau: 

1.1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện (đối 

với dự án nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 

năm 2019 do Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng; Đối với dự án 

nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 do Phó 

Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng). 

1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng 

a) Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch thường trực 

Hội đồng; 

b) Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện (hoặc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng cấp huyện có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường (do Chủ đầu tư thuê); 

c) Đại diện Chủ đầu tư dự án. 

1.3. Các thành viên 

a) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện, bao gồm: Phòng 

Tài chính - Kế hoạch; phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng; phòng 

Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

b) Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất thực hiện dự án; 

c) Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp 

xã) nơi có đất thực hiện dự án; 

d) Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thực hiện 

dự án; 

1.4. Thành phần mời tham gia 

a) Đại diện những hộ gia đình, cá nhân nơi có đất thực hiện dự án từ 01 

(một) đến 02 (hai) người; 

b) Mời lãnh đạo các cơ quan khác có liên quan do Chủ tịch UBND cấp 

huyện quyết định cho phù hợp với thực tế tại địa phương. 

2. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thành lập theo từng dự 

án để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn cấp huyện. 

3. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư làm việc theo nguyên tắc tập 

thể và quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo 

ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ tịch Hội đồng 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được sử dụng con dấu của UBND cấp huyện, Phó 

Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được sử dụng con dấu của đơn 
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vị trong quá trình hoạt động. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tự chấm 

dứt nhiệm vụ sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao 

đất cho Chủ đầu tư dự án. 

4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ban hành Tờ 

trình kèm theo dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư gửi phòng Tài nguyên và Môi trường trình phòng Nội vụ cấp huyện thẩm 

định, trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 4. Lập kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

1. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được UBND 

tỉnh phê duyệt (trường hợp chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

cấp huyện thì phải có văn bản cho phép của UBND tỉnh) và dự án đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư hoặc chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với UBND cấp 

xã nơi có đất bị thu hồi lập kế hoạch chi tiết thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc 

kiểm đếm (kế hoạch phải xác định và phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời 

gian hoàn thành và kết quả thực hiện) trình phòng Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt. Kế hoạch có thể lập cho từng dự án 

trên địa bàn cấp huyện. 

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết 

định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có 

văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính 

phủ hoặc Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 2 Điều 68 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 

2. Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm sau khi phê 

duyệt được gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND cấp xã, bản 

(tổ dân phố, thôn, tiểu khu) nơi có đất bị thu hồi. 

Điều 5. Cắm mốc ranh giới khu đất thu hồi; Trích lục bản đồ địa chính hoặc 

trích đo địa chính thửa đất, khu đất; Ban hành thông báo thu hồi đất 

1. Cắm mốc ranh giới khu đất thu hồi 

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm cắm mốc hoặc thuê đơn vị tư vấn cắm mốc 

giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa, hồ sơ cắm 

mốc giải phóng mặt bằng (nếu có) cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng. Thành phần tham dự bàn giao mốc giải phóng mặt bằng gồm có 

đại diện các phòng quản lý về xây dựng, giao thông, Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện; UBND cấp xã; chính quyền tổ, bản, tiểu khu; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. Từ đó, rà soát, thống kê sơ bộ số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 13 + 14/Ngày 29-02-2024 43



nằm trong ranh giới thu hồi đất để làm căn cứ cho Chủ đầu tư dự án đề nghị UBND 

cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất. 

Đối với trường hợp thu hồi đất của một chủ sử dụng đất (một tổ chức hoặc 

cá nhân) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận), diện tích đất thu 

hồi là toàn bộ diện tích đất đang sử dụng thì không nhất thiết phải cắm mốc mà sử 

dụng Giấy chứng nhận đã cấp kèm theo bản đồ khu đất để thông báo. 

2. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất 

a) Xác định dự án thuộc đối tượng trích lục bản đồ địa chính (hoặc trích lục 

mảnh trích đo địa chính) hay trích đo địa chính thửa đất, khu đất (đo đạc) 

Căn cứ kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được 

UBND cấp huyện phê duyệt, Chủ đầu tư dự án phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi 

rà soát cơ sở dữ liệu đất đai hiện có và hiện trạng sử dụng đất từ đó xác định khu 

vực triển khai dự án thuộc đối tượng trích lục bản đồ địa chính hay trích đo địa 

chính thửa đất, khu đất để phục vụ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng 

đối với dự án theo nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc chung: 

Trích lục bản đồ địa chính (hoặc trích lục mảnh trích đo địa chính) được 

thực hiện từ bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt và các thông tin trên bản đồ địa chính hoặc trích đo 

địa chính phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. 

Trích đo địa chính được thực hiện ở những nơi chưa có bản đồ địa chính 

hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động mà chưa được chỉnh lý biến động 

hay chưa được đo vẽ lại bản đồ địa chính theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông 

tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; Trích đo địa chính thửa đất được áp dụng đối với thửa đất 

độc lập (không đo đồng thời thửa đất giáp ranh). 

b) Lựa chọn đơn vị tư vấn lập phương án thi công; đơn vị tư vấn trích lục 

bản đồ địa chính, trích đo địa chính; đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát khối lượng, 

chất lượng công trình sản phẩm dự án trích đo địa chính 

Các đơn vị thực hiện công tác lập phương án thi công; trích lục bản đồ địa 

chính (ngoài Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố); trích đo địa chính; kiểm tra, giám sát khối lượng, chất 

lượng công trình, sản phẩm trích đo địa chính phải có Giấy phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp còn thời hạn 

sử dụng. 

c) Lập, thẩm định, phê duyệt Phương án thi công 
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- Đơn vị tư vấn có trách nhiệm lập phương án thi công theo các nội dung 

được quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Các phòng, ban chuyên môn của cơ quan quyết định đầu tư có trách nhiệm 

thẩm định và trình cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt Phương án thi công. 

Trường hợp cơ quan quyết định đầu tư đã giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho chủ 

đầu tư thì các phòng ban chuyên môn của chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định và 

trình chủ đầu tư phê duyệt Phương án thi công. 

d) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất 

Trên cơ sở mốc giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư dự án thuê đơn vị tư vấn 

có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp có thẩm quyền 

cấp phép hoạt động và còn thời hạn hoạt động (trường hợp UBND các huyện, 

thành phố làm chủ đầu tư dự án có thể giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cho đơn vị 

của huyện, thành phố có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đã được 

cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động và còn thời hạn hoạt động) thực hiện trích 

lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất theo quy định tại 

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và văn bản Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường hiện hành. 

đ) Giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu khối lượng, chất lượng công 

trình sản phẩm trích đo địa chính 

- Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát thực hiện đúng, đầy đủ 

các nội dung kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng công trình sản phẩm theo 

quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm 

thu khối lượng, chất lượng công trình sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 

49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

e) Ký duyệt trích đo địa chính 

Sau khi sản phẩm trích đo địa chính đã được đơn vị thi công, đơn vị tư vấn 

kiểm tra, giám sát, Chủ đầu tư dự án kiểm tra, giám sát, thẩm định, nghiệm thu 

khối lượng, chất lượng sản phẩm theo đúng các quy định hiện hành, Chủ đầu tư dự 

án có trách nhiệm đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt sản phẩm trích 

đo để đưa sản phẩm trích đo vào sử dụng. 

g) Trong quá trình thực hiện trích đo địa chính, trường hợp các hộ gia đình, 

cá nhân có đất trong phạm vi thu hồi đất không phối hợp thực hiện để hoàn thành 

công tác trích đo, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chủ trì với UBND 

cấp xã nơi có đất thực hiện dự án và các thành phần có liên quan tiến hành rà soát 
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các hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai hiện có, thu thập thông tin của các chủ sử 

dụng đất để lập biểu thông tin các thửa đất, chủ sử dụng đất để phục vụ thông báo 

thu hồi đất. 

3. Ban hành Thông báo thu hồi đất  

a) Trên cơ sở tờ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, 

khu đất và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan về đầu tư dự án do Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi đến, trong thời gian 

không quá 03 ngày, phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND cấp có 

thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi đất.  

Đối với dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 

đất, phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện ban hành văn 

bản (kèm theo hồ sơ) trình UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) ban 

hành Thông báo thu hồi đất. Trong thời gian không quá 03 ngày, Sở Tài nguyên và 

Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Thông báo thu hồi đất. Trong thời hạn 

không quá 05 ngày UBND tỉnh ban hành Thông báo thu hồi đất 

Đối với dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện thu hồi đất trong thời hạn 

không quá 03 ngày UBND cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất. Hồ sơ trình 

theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Gửi Thông báo thu hồi đất 

Sau khi nhận được Thông báo thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp xã nơi có đất bị 

thu hồi gửi Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi; niêm yết tại trụ 

sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; 

thông báo thu hồi đất trên hệ thống loa truyền thanh do Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông cấp huyện quản lý hoặc qua loa truyền thanh của các tổ/bản/tiểu 

khu nơi có đất bị thu hồi; tổ chức họp phổ biến đến người dân trong khu vực có 

đất thu hồi. 

c) Đối với trường hợp không xác định được (hoặc vắng mặt) chủ sử dụng 

đất bị ảnh hưởng của dự án 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với UBND cấp xã rà soát, 

thống kê các trường hợp không xác định (hoặc vắng mặt) chủ sử dụng đất của các 

thửa đất bị ảnh hưởng của dự án. UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát thu thập 

thông tin để liên hệ với chủ sử dụng đất. Sau khi đã tiến hành các biện pháp nhưng 

không liên hệ được với chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án, UBND cấp xã nơi 

có đất bị thu hồi có văn bản báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Căn 

cứ báo cáo của UBND cấp xã, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ban hành 

thông báo về việc không xác định được (hoặc vắng mặt) chủ sử dụng đất bị ảnh 

hưởng của dự án. Nội dung của thông báo gồm tên của dự án; họ tên, địa chỉ các 

hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án hiện vắng mặt tại địa phương mà 
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UBND cấp xã đã liên hệ nhưng không liên lạc được và đề nghị cá nhân, tổ chức 

nào biết địa chỉ hoặc liên hệ được với các chủ sử dụng đất có trong danh sách vắng 

mặt thì thông báo lại cho UBND cấp xã để thực hiện các thủ tục bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo quy định. Thông báo ghi rõ thời gian thực hiện các nội dung 

công việc theo kế hoạch; Đồng thời yêu cầu các hộ có trong danh sách trở về địa 

phương để phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Thông báo phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại các 

địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thực hiện dự án, đồng thời đăng 

thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Sơn La; Đài truyền thanh, 

truyền hình cấp tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện; hệ thống loa truyền 

thanh của tổ, bản, tiểu khu nơi có đất thu hồi) trong 03 (ba) kỳ liên tiếp. Thời gian 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã là 15 ngày. Việc niêm yết và kết thúc 

niêm yết thông báo phải được lập thành biên bản. 

4. Sau khi cắm mốc ranh giới thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng phối hợp với Chủ đầu tư dự án chụp, ghi hình, lưu trữ lại sơ 

bộ toàn bộ hình ảnh nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác trong phạm vi thu hồi đất 

để làm tài liệu kiểm tra, xác minh các công trình, tài sản tạo lập sau khi có Thông 

báo thu hồi đất. 

 Điều 6. Lập, phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

Lập, phê duyệt kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ tịch 

UBND cấp huyện giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập 

dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại 

Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định. Trong thời hạn không quá 3 ngày 

kể từ khi nhận được hồ sơ, phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm trình 

UBND cấp huyện phê duyệt. 

Việc phân bổ và sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư của từng dự án thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 Điều 7. Tổ chức hội nghị phổ biến Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, 

đo đạc, kiểm đếm 

Trong thời hạn không quá 3 ngày, kể từ khi Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, 

khảo sát, đo đạc kiểm đếm được phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất bị 

thu hồi chủ trì phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và Chủ đầu tư dự án tổ chức họp với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

đất trong ranh giới dự án. Nội dung hội nghị phổ biến gồm: Kế hoạch thu hồi đất, 

điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm; thông báo cụ thể thời gian, địa điểm cho các 

chủ sử dụng đất phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng triển khai từng nội dung công việc trong Kế hoạch. 
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Điều 8. Lập danh sách người có đất, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi 

khu đất thu hồi; chuẩn bị quỹ đất bố trí tái định cư 

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp UBND 

cấp xã nơi có đất thu hồi lập danh sách người có đất trong phạm vi khu đất thu 

hồi. Trường hợp người có tài sản gắn liền với đất không đồng thời là chủ sử dụng 

có đất thu hồi thì lập danh sách cả tên người có đất thu hồi và người sở hữu tài 

sản gắn liền với đất.  

Danh sách bao gồm các thông tin chính như: Họ, tên của người sử dụng 

đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; địa chỉ của người sử dụng đất; 

số thứ tự tờ bản đồ hoặc số mảnh trích đo địa chính, số thứ tự thửa đất; diện tích, 

loại đất thu hồi, các giấy tờ về đất có liên quan. 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 

gửi danh sách người có đất trong phạm vi khu đất thu hồi và danh sách dự kiến 

các trường hợp cần phải bố trí đất tái định cư về UBND cấp xã nơi có đất thu hồi, 

phòng Tài nguyên và Môi trường để lập phương án bố trí tái định cư. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp xã, Chủ đầu tư dự án và 

các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác minh, lấy 

ý kiến, thẩm định các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được bố trí tái định cư, các 

hộ được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, các hộ thực hiện phương án bồi thường bằng đất ở để báo cáo, 

trình UBND cấp huyện ban hành Thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân làm cơ 

sở cho việc lập phương án tái định cư, phương án giao đất theo quy định. 
 

Mục 2 

TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC VÀ KIỂM ĐẾM, 

 THỐNG KÊ NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT;  

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG 
 

 Điều 9. Thông báo kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

bị thiệt hại và ảnh hưởng bởi dự án 

1. Căn cứ theo danh sách đã lập tại khoản 1 Điều 8 Quyết định này, Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã 

nơi có đất thực hiện dự án gửi thông báo kiểm đếm thống kê nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất cho người có đất bị thu hồi và người sở hữu tài sản gắn liền với 

đất (nếu có). Thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm có mặt để tiến hành điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền 

với đất và được lập thành 03 (ba) bản: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng giữ 01 (một) bản và vào sổ lưu, UBND cấp xã giữ 01 (một) bản, 

01 (một) bản gửi cho người có đất bị thu hồi; trường hợp người có đất bị thu hồi 

không đồng thời là người sở hữu tài sản gắn liền với đất thì lập thêm 01 (một) 
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bản và gửi cho người sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi thông báo về thời gian và địa điểm 

thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho các 

thành viên trong thành phần tham gia kiểm đếm được quy định tại khoản 1 Điều 

10 của Quyết định này. 

2. Trường hợp người có đất bị thu hồi, người bị ảnh hưởng (nếu có) không 

có mặt tại địa phương hoặc không xác định được địa chỉ hoặc chưa xác định được 

người có đất bị thu hồi, người bị ảnh hưởng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã niêm yết thông báo tại 

trụ sở UBND cấp xã và tại các địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thực 

hiện dự án, đồng thời đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo 

Sơn La; Đài Truyền thanh - truyền hình cấp tỉnh; Đài Truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện; hệ thống loa truyền thanh của tổ, bản, tiểu khu nơi có đất thu hồi) 

trong 03 (ba) kỳ liên tiếp. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết, đăng thông 

báo kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) mà người 

có đất bị thu hồi hoặc người bị ảnh hưởng (nếu có) không đến liên hệ tại trụ sở 

của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc trụ sở UBND 

cấp xã nơi có đất thực hiện dự án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thực hiện dự án lập biên 

bản và thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

theo diện vắng chủ. 

 Điều 10. Tổ chức kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

1. Thành phần tham gia kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với 

đất gồm có: 

a) Đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là 

Tổ trưởng; 

b) Đại diện Chủ đầu tư dự án; 

c) Đại diện UBND cấp xã nơi có đất thu hồi; 

d) Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi; 

e) Đại diện tổ dân phố hoặc tiểu khu hoặc bản nơi có đất thu hồi; 

g) Người có đất bị thu hồi hoặc người đại diện hợp pháp; 

h) Thành phần khác có liên quan do Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư quyết định cho phù hợp với thực tế của từng dự án. 

2. Nội dung kiểm đếm được thực hiện như sau: 

a) Kiểm đếm về đất đai: Ghi diện tích theo bản đồ thu hồi đất và hiện trạng 

sử dụng đất. 
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b) Kiểm đếm về nhà ở, vật kiến trúc và các công trình phục vụ sinh hoạt trên 

đất của người bị thu hồi đất: Kiểm đếm toàn bộ hạng mục, mô tả số lượng, kết cấu 

hạng nhà. 

Trường hợp nhà, các loại công trình, vật kiến trúc bị giải tỏa một phần, nếu 

không ảnh hưởng đến kết cấu và công năng sử dụng thì chỉ đo đạc xác định phần bị 

giải tỏa. Trường hợp phần còn lại của nhà, các loại công trình, vật kiến trúc ngoài 

phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng khi tháo dỡ phần bị giải tỏa có ảnh hưởng đến 

kết cấu và công năng sử dụng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng mời cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện chủ trì phối hợp với Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đại diện Chủ đầu tư dự án, 

UBND cấp xã, đại diện Ban quản lý tổ/bản/tiểu khu và người có tài sản trên đất bị 

thu hồi tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể chi tiết về mức độ ảnh hưởng đến kết 

cấu, công năng sử dụng của công trình bị ảnh hưởng, báo cáo Hội đồng Bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho ý kiến, báo cáo UBND cấp huyện quyết định bồi 

thường toàn bộ các hạng mục tài sản ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh 

hưởng đến kết cấu và công năng sử dụng phải phá dỡ toàn bộ. Đối với các công 

trình đặc thù thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thuê đơn 

vị tư vấn có chức năng kiểm định kết cấu và công năng sử dụng, sau khi có kết quả 

kiểm định, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trình Hội đồng 

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét, quyết định. 

c) Kiểm đếm về cây trồng: Kiểm đếm và phân loại đối với từng loại cây 

trồng hiện có trên đất. Đối với một số loại cây trồng là cây ăn quả thống kê chi tiết 

theo tuổi cây tính từ thời điểm thực tế năm trồng. 

d) Đối với nhà cửa, vật kiến trúc phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh là tài 

sản của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, có trích khấu hao thì phải đánh 

giá tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản để ghi vào biên bản kiểm đếm. 

3. Lập biên bản kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

a) Biên bản kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là tài 

liệu xác lập số lượng, chất lượng tài sản gắn liền với diện tích đất thu hồi để làm cơ 

sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ và được lập theo Mẫu số 01 kèm theo 

Quyết định này. 

Biên bản do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập, 

được lập thành 02 (hai) bản, phải có chữ ký của tất cả thành viên tham gia kiểm 

đếm hoặc điểm chỉ (nếu không ký được) và UBND cấp xã xác nhận. 

b) Nội dung biên bản phải ghi nhận ý kiến của người có đất bị thu hồi về 

thời gian xây dựng nhà ở hoặc thời gian tạo lập tài sản trên đất (công trình phụ, 

giếng nước, ao, cây trồng...). Trường hợp ghi sai thì gạch ngang chữ ghi sai, không 

được tẩy xóa; người ghi sai phải ghi lại và ký vào bên cạnh chữ đã ghi sai. 

4. Các trường hợp kiểm đếm đặc biệt 
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a) Trường hợp kiểm đếm theo diện vắng chủ thì ghi trong biên bản cụm từ: 

“kiểm đếm theo diện vắng chủ”. Trường hợp người có đất bị thu hồi không có tài 

sản gắn liền với đất thì ghi vào biên bản cụm từ “người có đất bị thu hồi không có 

tài sản gắn liền với đất”. Trường hợp giải tỏa nhà ở phải di chuyển chỗ ở thì ghi 

vào đầu biên bản cụm từ “hộ bị giải tỏa nhà ở phải di chuyển chỗ ở”. 

b) Trường hợp kiểm đếm theo diện vắng chủ hoặc người có đất bị thu hồi 

có mặt nhưng không ký biên bản thì phải ghi nhận rõ sự việc, lý do từ chối ký 

biên bản và đại diện Ban Quản lý tổ dân phố (tiểu khu, bản) xác nhận sự việc, 

UBND cấp xã xác nhận (ký tên, đóng dấu). 

c) Trường hợp người sử dụng đất không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm thì UBND và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thực hiện 

dự án và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận 

động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà 

người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản vẫn không phối hợp với Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì UBND cấp xã nơi có đất thu hồi 

báo cáo bằng văn bản về quá trình vận động, thuyết phục người sử dụng đất để 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định gửi UBND cấp 

huyện, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

ban hành văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc gửi UBND cấp huyện, phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham 

mưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc 

(Hồ sơ trình thực hiện theo Điều 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) và tổ chức thực 

hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai năm 2013. 

5. Việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất phải được 

thực hiện liên tục cho đến khi kết thúc đối với toàn bộ dự án. Trường hợp tài liệu 

đo đạc, hồ sơ địa chính không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hoặc phải lập 

thủ tục kiểm đếm bắt buộc thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng lập danh sách báo cáo, đề xuất UBND cấp huyện nơi có đất thu hồi xử lý và 

thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất ngay sau 

khi được xử lý. 

6. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với 

Chủ đầu tư dự án chụp, ghi lại hình ảnh nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác trên 

từng thửa đất để làm tài liệu lưu vào hồ sơ. 

7. Đối với những trường hợp kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn 

liền với đất theo diện vắng chủ thì ngay sau khi kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 
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phối hợp với UBND cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm đếm tại UBND cấp 

xã và tại điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thực hiện dự án. Thời gian niêm 

yết là 05 (năm) ngày làm việc. 

Điều 11. Xử lý một số trường hợp cụ thể trong đo đạc, kiểm đếm hiện 

trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất 

1. Trường hợp thu hồi phần đất còn lại ngoài ranh giới thu hồi của dự án có 

diện tích nhỏ, hẹp: UBND cấp huyện thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại ngoài ranh giới thu hồi của dự 

án có diện tích nhỏ, hẹp trong các trường hợp: 

a) Diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa 

theo quy định của UBND tỉnh hoặc các cạnh của thửa đất nhỏ, ngắn, hình thể 

thửa đất méo mó không thể tiếp tục xây dựng nhà ở;  

b) Diện tích đất nông nghiệp còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa 

đất ở do UBND tỉnh quy định, không thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp hoặc 

không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;  

c) Người bị thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại ngoài ranh giới thu 

hồi của dự án có diện tích nhỏ, hẹp thuộc điểm a, điểm b khoản 1 Điều này có 

đơn đề nghị Nhà nước thu hồi. 

d) Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất đối với phần diện 

tích thuộc điểm a, điểm b khoản 1 Điều này được tính trong kinh phí bồi thường 

của dự án đang triển khai thực hiện. 

đ) Quỹ đất sau thu hồi, UBND cấp huyện giao cho UBND cấp xã nơi có 

đất thu hồi để quản lý thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 14a 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ). 

2. Trường hợp phải thu hồi đất phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, Chủ đầu tư dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

phối hợp với UBND cấp xã và tổ chức làm nhiệm vụ lập trích lục bản đồ địa 

chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi của dự án đó xác định cụ 

thể ranh giới khu đất cần thu hồi bổ sung để lập trích lục bản đồ địa chính thửa 

đất hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi. 

3. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

theo quy định nhưng đã chết trước thời điểm đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, 

tài sản gắn liền với đất mà chưa làm thủ tục thừa kế theo quy định, thì việc đo 

đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện với sự 

tham gia của những người thuộc diện thừa kế hoặc người đại diện cho những 

người thuộc diện thừa kế (có biên bản họp thống nhất giữa những người thuộc 
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diện thừa kế, có xác nhận của chính quyền nơi có đất bị thu hồi hoặc Văn phòng 

công chứng). 

4. Trường hợp người có đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi chưa hoàn 

thành thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp đã 

có hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc có giấy 

tờ chuyển nhượng, mua bán viết tay (mà người chuyển nhượng đã được cấp Giấy 

chứng nhận hoặc có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 16 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của Chính phủ); người nhận chuyển nhượng đủ điều kiện cấp 

Giấy chứng nhận có xác nhận của trưởng bản hoặc UBND cấp xã trước thời điểm 

ban hành Thông báo thu hồi đất thì việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài 

sản gắn liền với đất được tiến hành với sự tham gia của người chuyển quyền và 

người nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp việc chuyển quyền sử dụng 

đất không có hợp đồng chuyển quyền theo quy định của pháp luật thì phải có sự 

tham gia của người chuyển quyền và người nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

Cả hai trường hợp trên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền sử dụng đất biết và niêm yết 

tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi để công khai việc bồi thường, hỗ trợ 

cho người nhận chuyển quyền (người đang sử dụng đất). Trường hợp không rõ 

địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên đài phát 

thanh, truyền hình của địa phương 03 (ba) số liên tiếp và niêm yết công khai tại 

trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

Sau 20 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên của đài phát thanh, 

truyền hình địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất (người đang sử 

dụng đất). 

5. Trường hợp thửa đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp người có đất thu hồi không có mặt khi 

tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất mà đã được 

thông báo theo quy định tại Điều 5 Quyết định này thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng vẫn tổ chức đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài 

sản gắn liền với đất. Các thành viên của tổ kiểm đếm, đại diện bản (tổ dân phố, 

tiểu khu) ký xác nhận sự việc, UBND cấp xã xác nhận. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp 

với UBND cấp xã niêm yết công khai kết quả đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất 

đai, tài sản gắn liền với đất tại trụ sở UBND cấp xã và tại điểm sinh hoạt khu dân 

cư nơi có đất thu hồi. Thời gian niêm yết, công khai là 10 (mười) ngày. 

6. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bao gồm nhiều loại đất trên cùng 

một thửa đất nhưng không thể hiện vị trí của từng loại đất mà ranh giới dự án chỉ 
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thu hồi một phần diện tích của thửa đất đó, thì căn cứ vào hiện trạng người đang 

sử dụng đất thực tế vào mục đích loại đất nào thì xác định và áp giá loại đất đó để 

bồi thường đối với phần diện tích thu hồi. 

7. Trường hợp người có đất thu hồi có mặt nhưng không ký biên bản thì 

phải ghi nhận rõ sự việc, lý do từ chối ký biên bản và các thành viên của tổ 

kiểm đếm, đại diện bản (tổ dân phố, tiểu khu) ký xác nhận sự việc, UBND cấp 

xã xác nhận. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp 

với UBND cấp xã niêm yết công khai kết quả đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất 

đai, tài sản gắn liền với đất tại trụ sở UBND cấp xã và tại điểm sinh hoạt khu dân 

cư nơi có đất thu hồi. Thời gian niêm yết, công khai là 10 (mười) ngày. 

8. Trường hợp người có đất thu hồi không đồng ý cho tiến hành đo đạc, 

kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thì UBND cấp xã, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng 

đất thực hiện. Việc vận động, thuyết phục người có đất thu hồi phải được lập 

thành biên bản. 

Sau thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà 

người sử dụng đất vẫn không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng thì thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm bắt buộc theo quy định. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng báo cáo UBND cấp huyện 

(thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tham mưu trình Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định đo đạc, kiểm 

đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật 

Đất đai năm 2013. 

Việc cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc được thực hiện khi có đủ 

các điều kiện: Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt 

buộc sau khi UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nơi có đất thu hồi và Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục; 

quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 

nơi có đất thu hồi; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

đã có hiệu lực thi hành; người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế 

có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết 

định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã, 

lập biên bản ghi nhận rõ sự việc, lý do có các thành phần đại diện UBND cấp xã, 

đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng bản hoặc Tổ trưởng 

Tổ dân phố và đại diện người thu hồi đất ký xác nhận. 

Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được 

thực hiện như sau: UBND cấp xã, được giao thực hiện cưỡng chế vận động, 
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thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; trường hợp người bị cưỡng chế 

chấp hành quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã được giao nhiệm vụ lập biên 

bản ghi nhận sự chấp hành và thông báo cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

giải, phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Trường hợp 

người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã 

được giao nhiệm vụ thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế. 

9. Trường hợp tài sản ngoài cọc giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng bởi dự 

án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì cùng các 

đơn vị liên quan xác định thiệt hại thực tế; lập, xây dựng phương án hỗ trợ trình 

thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

10. Trường hợp hộ gia đình có cả vợ, chồng đều đang chấp hành án phạt tù, 

không có người thân tại địa phương, không có giấy uỷ quyền thì thực hiện quy 

trình kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất theo diện vắng chủ. Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng tham mưu UBND cấp huyện có văn bản đề nghị 

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phê duyệt cử cán bộ của huyện đến làm việc 

với người đang chấp hành án tại nơi giam giữ để Thông báo thu hồi đất, phương 

án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng phối hợp với cơ quan công an nơi giam giữ người chấp hành 

án để thông báo cho người chấp hành án biết về chủ trương thu hồi đất của Nhà 

nước; đồng thời thông báo kết quả đo đạc, xác định loại đất, kiểm đếm tài sản gắn 

liền với đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

 11. Trường hợp sau khi giải tỏa một phần nhà ở, công trình trên đất mà 

phần còn lại không thể sử dụng được thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng phải đo đạc, kiểm đếm, tính toán bồi thường toàn bộ phần 

diện tích còn lại của nhà ở, công trình đó. Trong trường hợp này, biên bản 

kiểm đếm phải ghi rõ lý do thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm toàn bộ diện tích 

nhà ở, công trình. 

 12. Trường hợp thửa đất và tài sản trên đất thu hồi đã bị kê biên theo quyết 

định của Tòa án hoặc Thi hành án hoặc đã được thế chấp quyền sử dụng dụng đất 

để vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã ra quyết định cùng 

phối hợp tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo 

đảm thi hành quyết định. Việc chi trả tiền bồi thường đối với trường hợp này chỉ 

được thực hiện sau khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của cơ quan đã ban 

hành quyết định kê biên tài sản hoặc tổ chức tín dụng đã nhận thế chấp quyền sử 

dụng đất. 

 13. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất ở mà các 

bên đã lập xong hợp đồng, giấy tờ về việc chuyển quyền nhưng người chuyển 

quyền sử dụng đất không nộp Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 100 của Luật Đất 

đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị 
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định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ để cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý Giấy 

chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất 

thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc kiểm 

đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người nhận chuyển quyền sử dụng 

đất. Người được bồi thường phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có 

khiếu nại của người có tên trong Giấy chứng nhận. 

 14. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bao gồm nhiều loại đất trên cùng 

một thửa đất nhưng không có ranh giới phân chia các loại đất trên Giấy chứng 

nhận mà dự án chỉ thu hồi một phần diện tích của thửa đất đó thì căn cứ vào hiện 

trạng sử dụng đất thực tế để xác định loại đất của phần diện tích thu hồi. Trường 

hợp người bị thu hồi đất có ý kiến đề nghị cụ thể về loại đất bồi thường thì Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải ghi rõ ý kiến đề nghị 

của người bị thu hồi đất vào biên bản kiểm đếm để làm cơ sở tính toán, áp giá, 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho phù hợp. Cơ quan có thẩm 

quyền có trách nhiệm chỉnh lý trên Giấy chứng nhận cho phù hợp. 

 15. Đối với những trường hợp đang tranh chấp thì Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn tổ chức kiểm đếm theo quy định và ghi rõ 

trong biên bản kiểm đếm “đất đang tranh chấp” để làm cơ sở lập hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ. 

 Điều 12. Xác nhận các nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất 

 1. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển 

đến, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 02, 

03, 04, và Công an cấp xã xác nhận đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 03 kèm 

theo Quyết định này. 

 2. UBND cấp xã nơi có đất thu hồi căn cứ hồ sơ quản lý đất đai để xác 

nhận nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng đất theo loại đất, mục đích sử dụng 

đất, thời điểm xây dựng nhà ở, công trình trên đất và đối tượng đủ điều kiện được 

bồi thường bằng đất ở hoặc bố trí tái định cư theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết 

định này. Trường hợp không có hồ sơ để làm căn cứ xác nhận thì lấy ý kiến của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và những người đã từng cư trú cùng thời điểm 

bắt đầu sử dụng đất để xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm 

xây dựng nhà ở, công trình trên đất, tổ chức lấy ý kiến, niêm yết công khai về 

nguồn gốc sử dụng đất, loại đất theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 

 3. UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm xác nhận đối tượng 

được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định này. 
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 4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú thì thực hiện như sau: 

 a) Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển đến, 

UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm xác nhận việc sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo Mẫu số 05 kèm theo Quyết 

định này. 

 b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xác 

nhận của UBND cấp xã nơi có đất thu hồi, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản kèm Mẫu số 05 (đã được UBND 

cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận) đến UBND cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân 

thường trú để có ý kiến về nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Thời 

gian để lấy ý kiến là 07 (bảy) ngày làm việc. 

 c) Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản của UBND cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân thường trú, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi UBND cấp xã nơi 

có đất thu hồi để xác nhận các nội dung theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định 

này. Thời hạn xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất thu hồi là không quá 03 (ba) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng chuyển đến. 

 Trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến nhưng chưa có văn bản của UBND cấp 

xã nơi hộ gia đình, cá nhân thường trú, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng có văn bản gửi UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để tiếp tục xác 

nhận các nội dung khác theo quy định để hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường và  bổ 

sung các chính sách hỗ trợ (nếu có) sau khi nhận được văn bản của UBND xã nơi 

hộ gia đình, cá nhân thường trú. 

 5. Công an cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm xác nhận nhân khẩu 

của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo Mẫu số 03 kèm theo Quyết định này.  

 Điều 13. Thẩm tra nội dung, xác nhận của UBND cấp xã 

 1. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 

của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; công chức địa chính 

Tài nguyên và Môi trường, địa chính xây dựng cấp xã chủ trì, phối hợp với 

Trưởng bản (Tổ trưởng Tổ dân phố, Tiểu khu trưởng) nơi có đất thu hồi, đơn vị 

tư vấn đo đạc thu thập các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền 

với đất của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để xác minh nguồn gốc sử dụng đất 

đai, loại đất thu hồi. 

 2. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, tài liệu liên quan để xác định loại đất do UBND cấp xã nơi có đất thu hồi và 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cung cấp, phòng Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành công tác thẩm tra các nội dung 
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có liên quan về đất: Việc xác định loại đất thực hiện theo quy định tại Điều 3 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ; Điều 11 

của Luật Đất đai năm 2013, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên 

quan. Trường hợp loại đất hiện trạng mà chủ hộ sử dụng không có giấy tờ thì Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có văn bản gửi phòng Tài 

nguyên và Môi trường đối với đất do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử 

dụng, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường với đất do tổ chức sử dụng. Trong thời 

hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền cấp xã và các thành phần 

liên quan xác minh loại đất và có văn bản trình UBND cùng cấp xem xét.  

 Điều 14. Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 

 Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả 

thẩm tra các nội dung liên quan về đất của phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm báo cáo, tổng 

hợp danh sách các thửa đất phải xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

1. Về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể: Thực hiện theo Nghị quyết số 

73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ, Quyết định số 832/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Giá đất để tính bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường 

hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh là giá đất 

theo Bảng giá các loại đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm do UBND 

tỉnh ban hành (nếu có). 

 3. Trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. 
 

Mục 3 

 LẬP, THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ,  

TÁI ĐỊNH CƯ; THU HỒI ĐẤT VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN  

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

 Điều 15. Xác định đối tượng được bồi thường bằng đất ở hoặc bố trí chỗ ở 

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ nội dung xác nhận của 

UBND cấp xã để xác định đối tượng đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở 

hoặc bố trí chỗ ở và địa điểm để bố trí. Thời gian thực hiện không quá 10 (mười) 

ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm tra của các đơn vị theo quy định tại 

Điều 26 của Quyết định này. 

Điều 16. Lập, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1. Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND cấp huyện, Tổ chức làm 
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nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm hoàn thành việc lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nội dung của phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP). 

2. Việc tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với 

UBND cấp xã nơi có đất thực hiện dự án tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân 

trong khu vực có đất thực hiện dự án; đồng thời, niêm yết công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung 

của khu dân cư nơi có đất thực hiện dự án. Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến 

đóng góp ít nhất là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết. 

b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, có xác nhận của 

đại diện UBND, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại diện 

những người có đất bị thu hồi. 

c) Khi tổ chức lấy ý kiến vào phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đối 

với các ý kiến, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ngoài việc 

phải được ghi nhận bằng văn bản, tổ chức đối thoại thì các ý kiến kiến nghị phải 

được trả lời bằng văn bản, gửi trực tiếp tới các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất 

có ý kiến (có biên bản, ký giao nhận văn bản, có xác nhận của tổ, bản và chính 

quyền cấp xã nơi có đất bị thu hồi). Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng chủ trì rà soát, phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND 

cấp huyện để họp, xem xét, tham mưu văn bản của UBND cấp huyện trả lời các 

nội dung kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. 

Trường hợp sau khi tổ chức đối thoại mà vẫn còn ý kiến không tán thành 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng rà soát lại phương án đã lập, điều chỉnh theo đúng quy định 

trước khi chuyển cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Thời gian thực 

hiện không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc đối thoại. 

3. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện 

xong việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm hoàn 

chỉnh phương án và trình cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định.  

4. Trường hợp sau khi tổ chức lấy ý kiến vào phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư vẫn còn có ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp huyện; các hộ kiến nghị xem xét các khoản hỗ trợ khác thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 
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tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trình 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Quy trình, trình tự giải quyết vướng mắc như sau: 

Bước 1: UBND cấp huyện trên cơ sở tình hình triển khai công tác thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sau khi đã thực hiện các chính sách hỗ trợ 

theo quy định mà người bị thu hồi đất chưa đảm bảo được một trong các nội dung 

như: có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu 

hồi; đồng thời người dân có kiến nghị thì thực hiện việc đề xuất hỗ trợ khác. Hồ 

sơ gồm: 

- Đơn đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; 

- Biên bản họp của UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi với tổ, bản và người 

có đất bị thu hồi có đơn đề nghị; 

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ khác của UBND cấp xã (trong đó nêu được lý do 

đề nghị hỗ trợ khác theo các nội dung nêu trên); 

- UBND cấp huyện giao phòng chuyên môn nghiên cứu, xác minh (trường 

hợp hộ khó khăn, hộ nghèo thì phải có ý kiến của phòng Lao động, thương binh, 

xã hội) trước khi đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các văn bản, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. 

Bước 2: UBND cấp huyện tổng hợp, xây dựng phương án hỗ trợ khác và 

trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét phê duyệt 

mức hỗ trợ khác đối với từng trường hợp cụ thể. Nội dung Tờ trình phải nêu được 

các nội dung: Tình hình triển khai dự án; các khó khăn, vướng mắc, lý do hỗ trợ 

khác (phân tích đối với từng nội dung: đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản 

xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi); đề xuất, kiến nghị (có mẫu Tờ 

trình kèm theo). 

Đối với các trường hợp phức tạp, trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh thì 

phải báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy để thống nhất 

trong lãnh đạo, chỉ đạo. 

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nhận được đầy đủ hồ sơ 

của UBND cấp huyện nêu tại Bước 1, tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến của các Sở, 

ngành có liên quan: 

- Trường hợp các nội dung đã đầy đủ, rõ ràng phù hợp với quy định và thực 

tế thì dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến của các Sở, 

ngành có liên quan; 

- Trường hợp còn có những nội dung chưa rõ, chưa đầy đủ thì phòng 

chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND 

cấp huyện để làm rõ, bổ sung các nội dung. 

- Hồ sơ gửi xin ý kiến các Sở ngành: 
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+ Công văn xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Hồ sơ của UBND cấp huyện nêu tại Bước 1. 

Bước 4. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành có liên quan, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp, ý kiến và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt mức hỗ trợ khác đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Trường hợp ý kiến của các sở, ngành thống nhất nhất trí thì xây dựng Tờ 

trình của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt mức hỗ trợ khác đối 

với từng trường hợp cụ thể. 

- Trường hợp còn có ý kiến đề nghị làm rõ hoặc chỉnh sửa thì tiếp thu 

chỉnh sửa (cần thiết thì tham mưu cho sở ban hành văn bản đề nghị UBND cấp 

huyện làm rõ, bổ sung) trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

mức hỗ trợ khác đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh: 

+ Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ 

khác đối với từng trường hợp cụ thể; 

+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Văn bản tham gia ý kiến của các Sở, ngành có liên quan; 

+ Hồ sơ của UBND cấp huyện nêu tại Bước 1. 

Bước 5. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ 

khác đối với từng trường hợp cụ thể. 

Thời gian thực hiện bước 1 và bước 2 không quá 10 (mười) ngày làm việc. 

Thực hiện bước 3 và bước 4 không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc.  

Điều 17. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1. Cơ quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường 

hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 của Luật đất đai năm 

2013. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những trường 

hợp thu hồi đất còn lại. 

2. Hồ sơ nộp cho cơ quan thẩm định gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thẩm định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đã hoàn chỉnh kèm theo các bảng tổng hợp thông tin, số liệu về bồi thường, hỗ trợ 

theo Bảng tính chi tiết tại Mẫu số 06/PABTHT, tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ 
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trợ, tái định cư theo bảng tổng hợp tại Mẫu số 07/PABTHT, tổng hợp đất đai bị 

thu hồi theo bảng tổng hợp tại Mẫu số 08/PABTHT, tổng hợp danh sách các hộ 

gia đình được tái định cư, được giao đất có thu tiền sử dụng đất, được bồi thường 

bằng đất nông nghiệp tại Mẫu số 09/PABTHT, dự thảo phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo Mẫu số 10/PABTHT kèm theo Quyết định này; 

b) Các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư (văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư...); 

c) Thông báo thu hồi đất kèm theo biên bản niêm yết công khai thông báo 

thu hồi đất, biên bản kết thúc công khai niêm yết; 

d) Bản đồ trích lục hoặc bản đồ trích đo địa chính khu vực dự án; 

đ) Bộ hồ sơ bồi thường của từng người có đất bị thu hồi, gồm: Giấy xác 

nhận các nội dung liên quan của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Biên bản kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; Bảng áp giá bồi 

thường do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập; Biên bản niêm yết công 

khai; Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi; Quyết định phê 

duyệt giá đất bồi thường, giá đất giao đất tái định cư của cấp có thẩm quyền. 

 e) Các giấy tờ liên quan khác khi có yêu cầu. 

 g) Biên bản thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện (trường hợp trình Sở Tài nguyên 

và Môi trường thẩm định).  

 3. Nội dung thẩm định gồm: 

 a) Họ và tên, địa chỉ của người có đất bị thu hồi; 

 b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối 

lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại; 

 c) Việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ; 

 d) Việc tính giá trị đất, giá tài sản để bồi thường; 

 đ) Kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư theo Điều 85, Điều 86 của Luật 

Đất đai năm 2013 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, 

trong đó xác định cụ thể thửa đất trong khu tái định cư dự kiến bố trí cho từng đối 

tượng đủ điều kiện; 

 e) Phương án di dời các công trình của Nhà nước, tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

cộng đồng dân cư; 

 g) Bố trí địa điểm di dời mồ mả theo Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; 

 h) Các nội dung khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. 

 4. Trong thời gian không quá năm (05) ngày làm việc (đối với hồ sơ dự án 

có diện tích, tài sản có giá trị lớn; tính chất phức tạp trong thời gian không quá 
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mười (10) ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra các nội dung có 

liên quan về bồi thường, hỗ trợ về đất. Trường hợp phòng Tài nguyên và Môi 

trường cần cung cấp thêm các thông tin về quyền sử dụng đất theo hồ sơ địa 

chính quản lý thì gửi văn bản đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi 

có đất thu hồi cung cấp thông tin, trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp thông tin cho phòng 

Tài nguyên và Môi trường. 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định các nội dung về 

giá, cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ (trừ đất đai) và dự toán kinh phí tổ 

chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. 

- Phòng Kinh tế hạ tầng (Phòng quản lý đô thị) có trách nhiệm thẩm định 

các nội dung đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) và giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản 

là nhà cửa, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) có trách 

nhiệm thẩm định các nội dung đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) và giá trị bồi thường, 

hỗ trợ về cây cối, hoa màu, vật nuôi; phương án ổn định đời sống và sản xuất. 

- Phòng Lao động - Thương binh và xã hội có trách nhiệm thẩm định 

phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ hộ gia đình có người đang 

hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước, hộ nghèo. 

- Các phòng, ban, đơn vị khác theo chỉ đạo của UBND cấp huyện có trách 

nhiệm thẩm định nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trường hợp trả hồ sơ để hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận văn bản thẩm định từ các phòng chuyên môn, cơ quan Tài 

nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do cần bổ sung, hoàn thiện. 

Điều 18. Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

1. Thẩm quyền thu hồi đất  

a) UBND tỉnh quyết định thu đất đối với trường hợp khu đất thực hiện dự 

án chỉ có đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013. 

b) UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với trường hợp được ủy 

quyền tại Điều 1 Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ủy quyền thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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2. Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 

a) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thẩm định, UBND cấp huyện có trách 

nhiệm báo cáo và lập danh sách gồm tên đối tượng, số tờ, số thửa, diện tích cần 

thu hồi kèm theo thông báo thu hồi đất; đồng thời hoàn chỉnh phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trình UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Hồ sơ trình theo Điều 11 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ từ UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình 

UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng 01 (một) ngày. 

3. Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

a) Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thẩm định xong, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cho phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thực 

hiện dự án; 

b) Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ từ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, phòng Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện ban hành quyết định 

thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong 

cùng 01 (một) ngày. 

4. Quyết định thu hồi đất phải được gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất thu 

hồi và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
 

Chương II 

CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ;                

CHI TRẢ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; CHI PHÍ TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 
  

Điều 19. Công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

1. Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã thực 
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hiện thông báo và phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đến từng người có đất thu hồi. Trong thông báo phải ghi rõ về mức bồi 

thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời 

gian bàn giao đất đã thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. 

 2. Trường hợp quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã gửi hoặc niêm 

yết công khai mà người có đất bị thu hồi không đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

thì sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ “ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ” được ghi 

trong thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã gửi 

thông báo nhận tiền lần thứ hai kèm theo bản sao quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi. Việc thông báo nhận 

tiền bồi thường, hỗ trợ đến giai đoạn này là hoàn tất. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập thông báo 

nhận tiền, giữ 01 (một) bản và vào sổ lưu; UBND cấp xã giữ 01 (một) bản; gửi cho 

người có đất bị thu hồi 01 (một) bản hoặc niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp 

xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thực hiện dự án. Thông báo nhận 

tiền bồi thường, hỗ trợ ghi rõ người đến nhận tiền bồi thường phải mang theo 

chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và các giấy tờ về nhà, đất (bản 

chính) để làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Điều 20. Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu hồi 

đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi 

hành, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với 

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị 

thu hồi. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi thực hiện 

theo quy định tại Điều 93 Luật Đất đai năm 2013, Điều 30 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP và Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

1. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện. 

a) Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được thực hiện kể từ ngày Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện xong việc niêm yết 

công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ghi cụ 

thể vào thông báo nhận tiền lần thứ nhất theo quy định. 

Trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì 

sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo nhận tiền lần thứ hai, Tổ chức 
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làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ lần thứ hai và ghi cụ thể vào thông báo nhận tiền lần thứ hai. Việc 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đến giai đoạn này là hoàn tất. 

b) Khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng thu hồi toàn bộ giấy tờ về nhà, đất (bản chính) để bàn giao cho 

Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ý đất đai nơi có đất thu 

hồi thực hiện chỉnh lý biến động đất đai theo Điều 23 Quyết định này. 

2. Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền bồi 

thường theo “thông báo nhận tiền bồi thường lần thứ hai” mà người được bồi 

thường, hỗ trợ không đến liên hệ để nhận tiền thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thực hiện dự 

án lập biên bản xác nhận và chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản tạm giữ của 

Kho bạc Nhà nước. 

3. Trường hợp người bị thu hồi đất vắng mặt hoặc không xác định được địa 

chỉ hoặc kiểm đếm theo diện vắng chủ mà người bị thu hồi đất không đến liên hệ 

để nhận tiền bồi thường thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thực hiện dự án niêm yết tại trụ sở 

UBND cấp xã và tại các địa điểm sinh hoạt của khu dân cư, thông báo trên Đài 

Truyền hình tỉnh Sơn La, Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã 03 (ba) lần liên tiếp 

trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, đồng thời đăng thông báo trên Báo Sơn La trong 

03 (ba) kỳ liên tiếp. 

Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết, thông báo lần đầu mà 

người bị thu hồi đất không đến nhận tiền thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thực hiện dự án lập 

biên bản xác nhận và chuyển vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước (theo 

khoản 3 Điều 93 của Luật Đất đai năm 2013). 

4. Đối với những trường hợp đất đang tranh chấp thì Chủ tịch UBND cấp 

huyện chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và UBND cấp xã nơi có đất thực hiện dự án thẩm tra, xác 

minh đối tượng và quá trình sử dụng đất để làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ 

trợ. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi giải quyết xong tranh 

chấp theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển tiền chi trả 

vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước. Sau khi đã xác định đúng đối tượng 

hoặc giải quyết xong tranh chấp thì chi trả cho người được quyền thụ hưởng. 

Trường hợp sau khi thẩm tra, xác minh mà có sự khác biệt về đối tượng được bồi 

thường, hỗ trợ hoặc số tiền bồi thường, hỗ trợ so với phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đã được phê duyệt thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng lập tờ trình báo cáo cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
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5. Đối với trường hợp kiểm đếm, lập phương án bồi thường theo diện vắng 

chủ nhưng sau đó xác định được người bị thu hồi đất thì UBND cấp xã nơi có đất 

thực hiện dự án xác nhận bổ sung người có đất bị thu hồi (kèm bổ sung với Mẫu số 

02 Phụ lục kèm theo Quy định này) để làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. 

6. Trường hợp thửa đất bị thu hồi đang được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tại 

ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng thông báo cho bên nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh biết để yêu cầu 

người có đất bị thu hồi thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Điều 21. Khấu trừ khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 

vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ 

1. Khi trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có văn bản (gửi kèm hồ sơ đất đai 

có liên quan của người bị thu hồi đất) đề nghị cơ quan thuế xác nhận về các khoản 

nghĩa vụ tài chính phải khấu trừ của từng đối tượng bị thu hồi đất. 

2. Việc trừ khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai vào số 

tiền được bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP. 

Điều 22. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

1. Dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

và Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính. 

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày dự toán chi phí để tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt, Chủ đầu tư dự án 

không sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm tạm ứng 

50% (năm mươi phần trăm) tổng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 23. Chỉnh lý hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

1. Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chi trả kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

có trách nhiệm lập hồ sơ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với trường hợp thu 

hồi đất tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất thu hồi (đối 

với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân) để thực hiện chỉnh lý Giấy 

chứng nhận hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở 

dữ liệu địa chính (nếu có) theo quy định. 

Hồ sơ gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gồm: Quyết định thu hồi 

đất; trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (bản gốc). 
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2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn 

phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực 

hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và bàn giao lại Giấy chứng nhận (đối với trường 

hợp thu hồi một phần thửa đất) cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để 

trả lại cho người có đất thu hồi.  

Chương III 

BÀN GIAO ĐẤT, CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN  

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
 

Điều 24. Bàn giao đất và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 

1. Sau khi đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định và giao đất tái định cư theo quy định (nếu có), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư, UBND cấp huyện về việc hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất 

tái định cư cho người có đất thu hồi, đồng thời gửi 01 bản về Sở Tài nguyên và 

Môi trường và 01 bản về phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để làm cơ sở 

cho việc giao đất, cho thuê đất. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho 

người bị thu hồi đất (hoặc đã chuyển tiền vào kho bạc đối với các trường hợp 

vắng chủ, trường hợp đang tranh chấp) theo phương án đã được phê duyệt thì 

người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. 

Đối với trường hợp người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì trong thời hạn 20 (hai mươi) 

ngày làm việc, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất (hoặc đã 

chuyển tiền vào kho bạc đối với các trường hợp vắng chủ, trường hợp đang tranh 

chấp) theo phương án đã được phê duyệt, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 

tổ chức vận động thuyết phục để người có đất bị thu hồi thực hiện. Trường hợp 

đã tổ chức vận động thuyết phục nhưng người có đất bị thu hồi không đồng ý cho 

vận động thuyết phục thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tổ 

chức vận động thuyết phục lần 01 (một), UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 

tiếp tục tổ chức vận động thuyết phục lần thứ 02 (hai) và Hội đồng Bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư dự án lập biên bản ghi nhận lại sự việc. Việc vận động thuyết 

phục đến giai đoạn này là hoàn tất. 

Đối với trường hợp vắng chủ mà người bị thu hồi đất không đến liên hệ để 

nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì ngay sau khi chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài 
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khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng lập thủ tục bàn giao đất cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được vận động thuyết 

phục nhưng người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc trong thời hạn 05 (năm) 

ngày làm việc, kể từ ngày đã tổ chức vận động thuyết phục lần thứ 02 (hai) nhưng 

người có đất bị thu hồi không đồng ý cho vận động thuyết phục thì Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ cho 

hoạt động cưỡng chế, quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc 

cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3 Điều 

31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 25. Giải quyết khiếu nại 

 1. Người có đất bị thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại 

về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

 2. Trong thời gian chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì cơ quan có 

thẩm quyền vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng 

chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc 

cưỡng chế chưa hoàn thành, hủy quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường 

thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). 

 3. Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến tổ chức, cá nhân 

khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì Nhà nước tiến hành thu 

hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan đến việc sử dụng đất, người có đất bị thu hồi có quyền khiếu nại, khởi 

kiện theo quy định của pháp luật. 

 Việc khiếu nại, khiếu kiện và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện thực hiện theo 

quy định tại Điều 204 của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật giải 

quyết khiếu nại, khiếu kiện hiện hành. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 26. Trách nhiệm của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong công 

tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

 1. Trách nhiệm của UBND cấp huyện nơi có đất thu hồi 

 a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

 b) Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
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 c) Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; ban 

hành thông báo thu hồi đất; ban hành văn bản xác định loại đất chưa được công 

nhận quyền sử dụng đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ; ban hành quyết định thu 

hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 

trường hợp thuộc thẩm quyền; quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; phê duyệt 

dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. 

 d) Tổ chức, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại với người có đất 

thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định. 

 đ) Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban có liên quan thực hiện thẩm định loại đất chưa được công nhận quyền sử dụng 

đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư trước khi trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

 e) Chủ trì đề xuất vị trí giới thiệu địa điểm, báo cáo cấp có thẩm quyền giới 

thiệu địa điểm và thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư (nếu được giao) các khu, điểm tái 

định cư, khu nghĩa trang, các công trình phải di chuyển khác (nếu có) theo quy 

định pháp luật. 

 g) Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư; chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan cấp huyện xây dựng phương án 

cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công; phê duyệt kế hoạch bảo vệ thi công, quyết 

định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công (nếu 

có); tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

h) Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo 

biểu mẫu số 16 báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) vào ngày 

25 hàng quý. 

 2. Trách nhiệm của UBND cấp xã nơi có đất thu hồi 

 a) Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Chủ 

đầu tư dự án và đơn vị, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất thu hồi để phổ biến, 

tiếp nhận ý kiến của người dân như: Tổ chức công khai tuyên truyền về mục đích 

thu hồi đất, chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; vận động người có đất khi Nhà nước thu hồi chấp hành chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình 

trạng tranh chấp đất đai. 

 b) Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 

Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
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 c) Kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp về nhà ở, đất đai, tài sản, các vật kiến 

trúc (về nguồn gốc, thời gian, tình trạng sử dụng nhà, đất) của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất theo thẩm quyền để làm căn cứ lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

 d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối 

hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. 

 đ) Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân 

cư nơi có đất thu hồi; gửi Thông báo thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu 

có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc 

đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

 e) Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và 

bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi đảm bảo tiến độ cho công tác giải phóng 

mặt bằng. Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bố 

trí tái định cư và di chuyển mồ mả cho các hộ (nếu có). 

 g) Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 

những trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn. 

 h) Báo cáo UBND cấp huyện và cấp thẩm quyền xem xét giới thiệu địa điểm 

và thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư (nếu được giao) các khu tái định cư, khu 

nghĩa trang, các công trình phải di chuyển khác (nếu có) theo quy định pháp luật. 

 i) Giải quyết vướng mắc có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

 Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác thu hồi đất, bồi 

thường giải phóng mặt bằng 

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất 

theo quy định của pháp luật.  

 b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết các vướng 

mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

 c) Thực hiện các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 13 + 14/Ngày 29-02-2024 71



 2. Sở Tài chính 

 a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn ngân sách, bố trí 

nguồn vốn, kinh phí theo tiến độ, kế hoạch chung của dự án. 

 b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết những vướng mắc liên 

quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

c) Hướng dẫn việc thực hiện quyết toán sử dụng chi phí tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các quy định hiện hành; 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của 

UBND tỉnh. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn đầu tư công cho các dự án 

ngân sách tỉnh theo phân cấp đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn được 

phê duyệt (bao gồm: vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện dự án); kịp thời điều 

chỉnh nguồn vốn đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. 

 b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết vướng 

mắc theo thẩm quyền. 

 4. Sở Xây dựng 

 a) Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng của một 

số loại công trình không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành ban hành, để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình 

phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất. 

 b) Thẩm định đơn giá xây dựng công trình theo phân cấp của UBND tỉnh; 

tham gia ý kiến, hướng dẫn chuyên môn về xây dựng khi được yêu cầu liên quan 

đến việc xác định đơn giá của các công trình xây dựng theo phân cấp quản lý. 

 c) Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, các chủ đầu tư thực hiện công tác 

quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng … đối với các khu, điểm tái 

định cư theo đúng quy định của pháp luật. 

 d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của 

UBND tỉnh. 

 5. Sở Giao thông vận tải 

 a) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong 

việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án xây 

dựng đường giao thông thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. 
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 b) Tham gia, phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan đến chức năng 

nhiệm vụ của ngành trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của 

UBND tỉnh. 

 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 a) Chủ trì, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.  

 b) Chủ trì thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 

khi dự án có các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc đối 

tượng phải cấp phép; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND 

cấp huyện, chủ đầu tư phương án di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật các công trình 

thủy lợi theo phân cấp quản lý công trình thủy lợi khi có đề nghị 

 c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các 

loại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất. 

 d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường 

hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh. 

 7. Sở Công thương 

 Chủ trì, hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành và giải 

quyết các thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ 

sở liên quan đến việc di chuyển các công trình điện (cao, trung, hạ áp); giám sát, 

quản lý chất lượng công trình; giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm 

quyền.  

 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Chủ trì, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm 

quyền tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các công trình Di sản văn hóa nằm 

trong phạm vi đầu tư xây dựng dự án theo quy định của pháp luật. 

 9. Sở Tư pháp 

 Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về tính pháp lý đối với hồ sơ cưỡng 

chế quyết định thu hồi đất. 

 10. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Chỉ đạo cơ quan báo chí ở địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền 

về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển 
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hơn nữa đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, kinh tế đô thị và nông thôn. 

 11. Cục Thuế tỉnh 

 a) Tính và thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, các khoản 

phí, lệ phí theo quy định, đồng thời gửi về các cơ quan có liên quan để phối hợp 

thực hiện; 

b) Xác định hoặc chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực: Xác định mức thu nhập sau 

thuế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh làm căn cứ hỗ trợ ổn 

định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất; xác định các khoản nợ nghĩa 

vụ tài chính của người có đất thu hồi làm cơ sở đối trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư; 

c) Hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư. 

 12. Công an tỉnh 

 a) Chủ động công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự thực hiện 

các dự án thu hồi đất, quá trình triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư. 

 b) Chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự khi cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 

cưỡng chế, thi công công trình. 

13. Thanh tra tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện xác minh, kết luận, 

kiến nghị việc giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND tỉnh khi được giao theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; 

b) Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, các sở, ngành có liên quan trong 

việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư. 

 14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  

 a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực ủng hộ 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

 b) Thực hiện giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

 Điều 28. Trách nhiệm của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng 
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 1. Có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp 

với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu 

vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 

đất thu hồi.  

 2. Phối hợp với UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện tuyên truyền 

chủ trương thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, vận động các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi trong phạm vi dự án chấp hành chủ 

trương thu hồi đất. Phổ biến các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

trình tự, thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo 

quy định của pháp luật cho người có đất thu hồi hiểu rõ. 

 3. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, tổ dân phố (bản, tiểu khu) thực hiện 

việc kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất thu hồi; xác minh nguồn gốc đất, 

chủ sử dụng đất để làm cơ sở thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của 

số liệu kiểm kê và cùng với UBND cấp xã chịu trách nhiệm về việc xác định tính 

pháp lý của đất đai, tài sản trên đất được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi 

thường, hỗ trợ. 

 4. Có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp ý kiến bằng văn bản, ghi rõ số 

lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; phối 

hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn 

có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh 

phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 5. Có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công 

khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở 

UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có 

đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trong đó ghi rõ về mức bồi 

thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời 

gian bàn giao đất đã thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. 

 6. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. 

 7. Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất 

thu hồi quy hoạch vị trí, giới thiệu địa điểm và thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư 

(nếu được giao) các khu tái định cư, khu nghĩa trang, các công trình phải di 
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chuyển khác (nếu có) và lập phương án bố trí tái định cư, công trình phải di 

chuyển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 8. Quản lý và bàn giao mặt bằng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng cho 

chủ đầu tư dự án khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. 

 9. Thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời với việc chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ để bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có 

đất thu hồi để thực hiện chỉnh lý biến động đất đai. 

10. Báo cáo kịp thời với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng; báo 

cáo về tiến độ và kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án. 

 Điều 29. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong 

việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

 1. Xây dựng và triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư 

 a) Chủ động phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc kê khai, kiểm đếm, 

xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất, tài sản trên đất thu hồi. 

 b) Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp chính sách trong phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư. 

 c) Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên 

quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cho ý kiến đối với các nội dung 

liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đề xuất biện pháp giải 

quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định. 

 d) Triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được 

UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bàn giao mặt bằng. 

 2. Đôn đốc việc thực hiện các nội dung xác nhận của UBND cấp xã và các 

cơ quan theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt. 

 3. Xây dựng và trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án tái định cư, 

phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc thực 

hiện quy chế tái định cư. 

 4. Tham mưu, đề xuất việc xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất của 

dự án (nếu có) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Điều 30. Trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án 

 1. Cung cấp hồ sơ thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 

của dự án, tham gia thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng với Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp nếu có thay đổi quy mô, 
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diện tích, chỉ giới thu hồi đất của dự án phải kịp thời thông báo cho Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng biết để điều chỉnh phương án. 

 2. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động chuyển kinh phí cho Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chi trả theo tiến độ trong quy trình triển 

khai, thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. 

 3. Phối hợp với UBND các cấp và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giải quyết vướng mắc, 

kiến nghị trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án. 

 4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi người có đất bị thu hồi 

bàn giao đất ngoài thực địa, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất, hồ giao đất để trình UBND tỉnh (qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất để thực 

hiện dự án theo quy định; về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thực hiện theo 

Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

5. Thực hiện việc thu hồi tạm ứng, quyết toán công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư theo quy định. 

 Điều 31. Trách nhiệm của người có đất thu hồi 

 a) Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách thu hồi đất theo quy định. 

 b) Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, nguồn gốc đất, thời 

điểm sử dụng đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất, thời điểm tạo lập nhà ở, 

tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

 c) Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có) theo quy định của pháp 

luật; thực hiện xây dựng nhà, công trình theo đúng quy định của cấp có thẩm 

quyền. 

 d) Nộp Giấy chứng nhận, hóa đơn, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 

với đất thu hồi (nếu có) cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng để chuyển cho cấp có thẩm quyền chỉnh lý hồ sơ địa chính hoặc thu hồi theo 

quy định. 

 đ) Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng đúng kế 

hoạch cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Điều 32. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

mình có trách nhiệm phối hợp, tham gia thực hiện Quyết định này. 

Điều 33. Tổ chức thực hiện 
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1. Khi thực hiện các công việc để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư theo Quyết định này, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các công việc đồng 

thời, có tính đan xen, liên tục để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đầu tư 

các dự án. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các huyện, thành phố, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BIÊN BẢN KIỂM ĐẾM VỀ ĐẤT ĐAI,  

THỐNG KÊ NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Dự án: ……………………………………………………………. 

Hôm nay, vào lúc... giờ.... ngày tháng ... năm 20...tại……………….………….. 

Chúng tôi gồm các thành phần sau: 

1. Ông (Bà) … Đại diện: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Ông (Bà) ……Đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

3. Ông (Bà) ……Đại diện: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

4. Ông (Bà) ……Đại diện: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

5. Ông (Bà) ……Đại diện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

7. Ông (Bà) ……Đại diện: Chủ đầu tư. 

8. Ông (Bà) ……Đại diện: UBND cấp xã. 

9. Ông (Bà) ……Đại diện: UBMTTQVN cấp xã. 

10. Ông (Bà) …. Đại diện: tổ dân phố hoặc ban quản lý bản, tiểu khu. 

11. Ông (Bà) …. Đại diện những người có đất bị thu hồi. 

12. Ông (Bà) …  Người có đất, tài sản thu hồi. 

Đã tiến hành kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

của Ông (Bà):..………………………………………………………………………… 

Địa chỉ nơi cư trú: ..………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………………… 

Kết quả như sau: 

I. Thông tin chung về hộ gia đình 

1. Nhân khẩu trong hộ: 

TT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Quan hệ với chủ hộ 

1    Chủ hộ 

2     

3     

….     

2. Thông tin khác: 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: …………. m2 
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- Nguồn sống chính của hộ gia đình từ: ………………….. ; 

- Gia đình thuộc đối tượng (hộ nghèo, gia đình chính sách):………………….; 

- Số nhà ở hiện có trên địa bàn xã (phường, thị trấn): …… nhà; 

- Tổng số lao động trong hộ: ……… người; trong đó: 

+ Số lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp: …… người, 

+ Số lao động phi nông nghiệp: …. người. 

II. Về đất đai 

1. Về đất đai bị thu hồi: 

1.1. Đất ở:  

- Diện tích …….. m2 ; số thửa: ………….., tờ bản đồ: ………….; 

(Diện tích trong dự án …..m2; diện tích ngoài dự án (không sử dụng được, hoặc 

không có nhu cầu sử dụng ……m2;) 

- Ranh giới thửa đất: …………………………………………….; 

- Vị trí: …… đường (đoạn đường), khu vực ……………………; 

- Nguồn gốc đất: ………………………………………………….; 

- Thời điểm sử dụng: ………………………………….; 

- Hiện trạng đất: ………………………………………; 

- Tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp, không có tranh chấp,…..): ……; 

- Các giấy tờ pháp lý về đất (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

- Đất đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: …………; 

1.2. Đất nông nghiệp (đất vườn, ao gắn liền với thửa đất có nhà ở): 

- Diện tích …….. m2; Loại đất ......... ; số thửa: ………., tờ bản đồ: ………….; 

(Diện tích trong dự án …..m2; diện tích ngoài dự án (không sử dụng được, hoặc 

không có nhu cầu sử dụng) ……m2) 

- Nguồn gốc đất: ………………………………………………….; 

- Thời điểm sử dụng: ………………………………….; 

- Hiện trạng đất: ………………………………………; 

- Tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp, không có tranh chấp,….): …… 

- Các giấy tờ pháp lý về đất (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Đất đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: …………; 

1.3. Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm ......):  
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- Diện tích …….. m2; Loại đất ......... ; số thửa: ………., tờ bản đồ: ………….; 

(Diện tích trong dự án …..m2; diện tích ngoài dự án (không sử dụng được, hoặc 

không có nhu cầu sử dụng) ……m2) 

- Nguồn gốc đất: ………………………………………………….; 

- Thời điểm sử dụng: ………………………………….; 

- Hiện trạng đất: ………………………………………; 

- Tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp, không có tranh chấp,….): …… 

- Các giấy tờ pháp lý về đất (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

- Đất đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: …………; 

2. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi so với tổng diện tích đất nông nghiệp 

đang sử dụng: …../….m2 = …%. 

III. Nhà cửa, công trình:  

1. Nhà ở ........ tầng, kết cấu....................................................:  

- Diện tích xây dựng: …….. m2;  

- Nguồn gốc nhà…………………..; thời điểm xây dựng: …………….; 

- Khu vực có kiến trúc đặc biệt (trang trí,….): Diện tích … m2; vật liệu kiến trúc:  

- Các giấy tờ pháp lý về nhà, công trình (bản phôtô copy) gồm:……………… 

2. Công trình:  

- Diện tích xây dựng: …….. m2; kết cấu ............................;  

- Thời điểm xây dựng: …………….; 

- Khu vực có kiến trúc đặc biệt (trang trí,….): Diện tích … m2; vật liệu kiến trúc: .; 

- Các giấy tờ pháp lý về nhà, công trình (bản phôtô copy) gồm:………………… 

3. ……………………………………………………………………………. 

IV. Mồ mả bị giải tỏa: 

……………………………………………………………………. 

V. Cây trồng bị giải tỏa: 

TT Loại cây trồng ĐVT Số lượng Ghi chú 

1     

2     

3     

…. ……………………….    

VI. Tái định cư, bồi thường về đất nông nghiệp, học nghề: 
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1. Nguyện vọng của chủ hộ: 

a) Về tái định cư: (Ghi nguyện vọng được giao đất ở tại khu tái định cư, số lô tái 

định cư hoặc tái định cư tại chỗ hoặc tự lo chỗ ở): ………………………………  

Khoảng cách di chuyển chỗ ở: ……… (tại chỗ, trong tỉnh, sang tỉnh khác). 

b) Bồi thường về đất nông nghiệp: Nguyện vọng được bồi thường bằng đất nông 

nghiệp: …m2. 

c) Nhu cầu đào tạo, học nghề:  

- Số lao động có nhu cầu đào tạo, học nghề: ……. người; 

- Nghề học: ……………………………………………. 

- Số lao động có nguyện vọng tự học nghề: …….. người. 

2. Kết quả xem xét: 

a) Về tái định cư: Được giao hay không được giao đất TĐC; số lô TĐC ….; tái định cư 

tại chỗ hoặc tự lo chỗ ở): ……………………….……………………  

Khoảng cách di chuyển chỗ ở: ……… (tại chỗ, trong tỉnh, sang tỉnh khác). 

b) Bồi thường về đất nông nghiệp: Diện tích được bồi thường bằng đất nông 

nghiệp: ………m2. 

c) Về đào tạo, học nghề:  

- Số lao động có nhu cầu đào tạo, học nghề: ……. người; 

- Nghề học: ……………………………………………. 

- Số lao động có nguyện vọng tự học nghề: …….. người. 

VI. Các nội dung khác: 

……………………………………............………………………………………… 

………………………………………...........………………………………………. 

Công tác kiểm kê kết thúc vào lúc ……giờ ….. ngày ….tháng … năm …, đã đọc 

lại cho các bên cùng nghe, thống nhất và ký tên.  

Biên bản này lập thành 03 bản; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt 

bằng, UBND cấp xã và chủ hộ hoặc tổ chức mỗi bên giữ 01 bản. 
 

Ngày…/…/…. 

Chủ hộ (tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày…/…/…. 

Tổ trưởng (trưởng 

bản, Tiểu khu 

trường) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày…/…/…. 

UBND cấp xã 

(Ký, đóng dấu) 

Ngày…/…/…. 

Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA KIÊM KÊ KÝ XÁC NHẬN 

(Theo thành phần được thành lập tại Quyết định thành lập hội đồng và thành phần được cử 

tham gia quá trình kiểm kê) 

* Ghi chú: 
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1. Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi trong Biên 

bản kiểm kê cho phù hợp. 

2. Đối với kiểm kê đất đai: 

- Trường hợp diện tích đất thu hồi có diện tích có phần được bồi thường, hỗ trợ có phần 

không được bồi thường, hỗ trợ thì ghi rõ diện tích thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, diện tích thu 

hồi không được bồi thường, hỗ trợ. 

3. Đối với kiểm kê nhà, công trình: 

- Trường hợp nhà, công trình không phải là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ 

gia đình, cá nhân thì phải đánh giá tỷ lệ còn lại (%); 

- Đối với diện tích nhà, công trình được bồi thường nằm ngoài phạm vi thu hồi để giao 

cho chủ đầu tư thì ghi rõ diện tích nhà, công trình trong dự án và diện tích nhà, công trình ngoài 

dự án). 

4. Danh mục nhà, công trình và cây trồng: ghi theo danh mục nhà, công trình, cây 

trồng trong Bảng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên địa bàn 

tỉnh hiện hành. 

5. Nội dung các giấy tờ pháp lý về đất đai, nhà, công trình: Đối với trường hợp thửa đất, 

nhà, công trình không có giấy tờ thì ghi “không có” và nêu rõ lý do không có giấy tờ. 
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                                                                                                              Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số…………  ………, ngày…tháng…năm 20… 

 

GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT, NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC 

 VÀ HỘ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẰNG ĐẤT Ở HOẶC NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 
 

1. Dự án:…………………………………………............................  

2. UBND xã, phường, thị trấn xác nhận: 

- Ông (Bà): ....................................................................................  

- Địa chỉ: ............................................................................................  

Có sử dụng các thửa đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa, diện tích, mục đích sử dụng 

của từng thửa đất): 

Số tờ Số thửa 
Diện tích (m2) 

Bản đồ ký ngày, 

tháng, năm 

Mục đích sử 

dụng đất 
Vị trí đất 

Thửa đất Đất thu hồi     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

              

              

Tổng             

 Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (%)  

3. Nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất: (ghi cụ thể thời điểm sử dụng đất, xây dựng 

nhà, công trình và vật kiến trúc; thời điểm chuyển quyền sử dụng đất (nếu có); mục đích 

sử dụng đất; do ai đang sử dụng; có sử dụng ổn định không, có tranh chấp không). 

Xác nhận hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư 

(nội dung xác nhận theo các tiêu chí quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ). 

  

 Cán bộ Địa chính 

(Ký tên) 

  

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn 

(Ký tên đóng dấu) 

Ý kiến thẩm tra của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ý kiến thẩm tra của Phòng Quản lý Đô 

thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: 

- Ở cột số (1), (2), (3) nếu có thay đổi về số tờ, số thừa, diện tích thì ghi số tờ, số thửa 

theo Giấy CNQSDĐ trong ngoặc đơn. 

- Ở Mục 3 phải xác nhận phần diện tích chênh lệch giữa giấy CNQSDĐ được cấp và diện 

tích thực tế sử dụng (nếu có) theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 

- Ở Mục 3 phải xác nhận cho từng thửa đất. Nếu nhiều thửa đất có cùng nguồn gốc, thời 

điểm, mục đích sử dụng thì có thể ghi chung cho nhiều thửa. 

- Ở Mục 2: Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi được xác định theo tỷ lệ phần trăm 

của diện tích đất nông nghiệp thực tế bị thu hồi trên tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng 

của người bị thu hồi đất. 
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Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số…………  ………, ngày … tháng … năm 20… 

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN KHẨU 

Họ và tên chủ sử dụng đất: 

- Ông (Bà): ..................................................................................................................   

CMND……………………..,ngày cấp………………,nơi cấp...............................  

- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  

- Địa chỉ tạm trú (nếu có):..............................................................................................  

Sử dụng đất thuộc dự án:............................................................................................  

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nghề 

nghiệp 

Hộ khẩu     

thường trú 

Quan hệ             

với chủ hộ 
Ghi chú 

              

              

              

Ý kiến xác nhận của Công an xã 

(phường, thị trấn) 

Ngày xác nhận 

(ký tên, đóng dấu) 

………..ngày .... tháng .... năm 20…….. 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn 

(ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số…………  ………, ngày…tháng…năm 20… 

  

GIẤY XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ                           

ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT; HỖ TRỢ ĐÀO TẠO,                                    

CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM 

Dự án:..............................................................................................................  

UBND xã, phường, thị trấn xác nhận:……………………………………… 

- Ông (Bà): …………………………………………………………………. 

- Địa chỉ:………………………………………………………………….. 

1. Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất (nội dung 

xác nhận theo các tiêu chí quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ). 

……………………………………………………………………………… 

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (nội dung xác nhận 

theo các tiêu chí quy định tại Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ). 

………………….……………………………………………………………. 

3. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất ở kết hợp kinh 

doanh, dịch vụ (nội dung xác nhận theo các tiêu chí quy định tại Điều 21 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ). 

……………………………………………………………………………….. 

  

Hội Nông dân và các ban ngành đoàn thể 

(trường hợp cần thiết) 

(Ký tên) 

  

Cán bộ Địa chính 

(Ký tên) 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ……………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số…………  ………, ngày…tháng…năm 20… 

  

GIẤY XÁC NHẬN VIỆC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

UBND xã………………………………………………….xác nhận: 

- Ông (Bà): ..................................................; địa chỉ: .................................gia 

đình, cá nhân có đất nông nghiệp nằm trong ranh giới dự án 

.............................................; vị trí thửa đất bị thu hồi: Tờ bản đồ số…….., thửa đất 

số……, diện tích ……………….m2 

- Nội dung xác nhận việc sản xuất nông nghiệp: 

(1) Đất được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp: Diện tích 

…………..m2; thời điểm sử dụng:  

(2) Đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Diện tích 

……..m2; thời điểm sử dụng:……………. 

(3) Đất bị bỏ hoang: Diện tích ………………………m2; thời điểm:  

(4) Nội dung xác nhận 

khác:...........................................................................................  

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Trên đây là nội dung xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của ông (bà) 

…………….. tại xã……………, huyện……………………….., tỉnh Sơn La./. 

  

  Chủ tịch UBND 

xã………………………… 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06/BBKK (số thứ tự …) 
UBND ........ 

Tên Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, GPMB  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ 

Đất đai, tài sản gắn liền với đất trong khu vực thu hồi đất  

để thực hiện Dự án: ……………………tại ……………  

 

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …. phút, ngày …./…./……, tại ………………… 

……………………………………………………………………………….; 

Chúng tôi gồm có: 

1. Thành phần Tổ kiểm kê, gồm: 

- Ông (bà) : ……………………………….Chức vụ : ……………………..; 

- Ông (bà) : ……………………………….Chức vụ : ……………………..; 

- Ông (bà) : ……………………………….Chức vụ : ……………………..; 

- Ông (bà) : ……………………………….Chức vụ : ……………………..; 

- Ông (bà) : ……………………………….Chức vụ : ……………………..; 

2. Chủ hộ hoặc chủ tài sản: 

Ông (bà): …………………………………………..; Sinh năm: …………..; 

Nghề nghiệp: …………………...………..………………………………….; 

CMND số: ………………....…. cấp ngày…../……/……tại ……….……...; 

Địa chỉ thường trú: …………………...……………………………………..; 

Chỗ ở hiện nay: ……………………...……………………………………… 

Tổ Kiểm kê tiến hành kiểm kê xác định đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi đất 

bị ảnh hưởng của hộ ông (bà) hoặc tổ chức …………………………… như sau: 

I. Thông tin chung về hộ gia đình 

1. Nhân khẩu trong hộ: 

TT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Quan hệ với chủ hộ 

1    Chủ hộ 

2     

3     

….     

2. Thông tin khác: 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: …………. m2 
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- Nguồn sống chính của hộ gia đình từ: ………………….. ; 

- Gia đình thuộc đối tượng (hộ nghèo, gia đình chính sách):………………….; 

- Số nhà ở hiện có trên địa bàn xã (phường, thị trấn): …… nhà; 

- Tổng số lao động trong hộ: ……… người; trong đó: 

+ Số lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp: …… người, 

+ Số lao động phi nông nghiệp: …. người. 

II. Về đất đai 

1. Về đất đai bị thu hồi: 

1.1. Đất ở:  

- Diện tích …….. m2 ; số thửa: ………….., tờ bản đồ: ………….; 

(Diện tích trong dự án …..m2; diện tích ngoài dự án (không sử dụng được, hoặc 

không có nhu cầu sử dụng ……m2;) 

- Ranh giới thửa đất: …………………………………………….; 

- Vị trí: …… đường (đoạn đường), khu vực ……………………; 

- Nguồn gốc đất: ………………………………………………….; 

- Thời điểm sử dụng: ………………………………….; 

- Hiện trạng đất: ………………………………………; 

- Tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp, không có tranh chấp,…..): ……; 

- Các giấy tờ pháp lý về đất (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

- Đất đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: …………; 

1.2. Đất nông nghiệp (đất vườn, ao gắn liền với thửa đất có nhà ở): 

- Diện tích …….. m2; Loại đất ......... ; số thửa: ………., tờ bản đồ: ………….; 

(Diện tích trong dự án …..m2; diện tích ngoài dự án (không sử dụng được, hoặc 

không có nhu cầu sử dụng) ……m2) 

- Nguồn gốc đất: ………………………………………………….; 

- Thời điểm sử dụng: ………………………………….; 

- Hiện trạng đất: ………………………………………; 

- Tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp, không có tranh chấp,….): …… 

- Các giấy tờ pháp lý về đất (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Đất đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: …………; 

1.3. Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm ......):  
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- Diện tích …….. m2; Loại đất ......... ; số thửa: ………., tờ bản đồ: ………….; 

(Diện tích trong dự án …..m2; diện tích ngoài dự án (không sử dụng được, hoặc 

không có nhu cầu sử dụng) ……m2) 

- Nguồn gốc đất: ………………………………………………….; 

- Thời điểm sử dụng: ………………………………….; 

- Hiện trạng đất: ………………………………………; 

- Tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp, không có tranh chấp,….): …… 

- Các giấy tờ pháp lý về đất (bản phôtô copy) gồm:………………………. 

- Đất đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ: …………; 

2. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi so với tổng diện tích đất nông nghiệp 

đang sử dụng: …../….m2 = …%. 

III. Nhà cửa, công trình:  

1. Nhà ở ........ tầng, kết cấu....................................................:  

- Diện tích xây dựng: …….. m2;  

- Nguồn gốc nhà…………………..; thời điểm xây dựng: …………….; 

- Khu vực có kiến trúc đặc biệt (trang trí,….): Diện tích ……… m2; vật liệu kiến 

trúc: ………..……………………………………………………………………………. 

- Các giấy tờ pháp lý về nhà, công trình (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

2. Công trình:  

- Diện tích xây dựng: …….. m2; kết cấu ............................;  

- Thời điểm xây dựng: …………….; 

- Khu vực có kiến trúc đặc biệt (trang trí,….): Diện tích … m2; vật liệu kiến trúc:...  

- Các giấy tờ pháp lý về nhà, công trình (bản phôtô copy) gồm: 

……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………. 

IV. Mồ mả bị giải tỏa: 

……………………………………………………………………. 

V. Cây trồng bị giải tỏa: 

TT Loại cây trồng ĐVT Số lượng Ghi chú 

1     

2     

3     

…. ……………………….    
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VI. Tái định cư, bồi thường về đất nông nghiệp, học nghề: 

1. Nguyện vọng của chủ hộ: 

a) Về tái định cư: (Ghi nguyện vọng được giao đất ở tại khu tái định cư, số lô tái 

định cư hoặc tái định cư tại chỗ hoặc tự lo chỗ ở): ………………………………  

Khoảng cách di chuyển chỗ ở: ……… (tại chỗ, trong tỉnh, sang tỉnh khác). 

b) Bồi thường về đất nông nghiệp: Nguyện vọng được bồi thường bằng đất nông 

nghiệp: ………m2. 

c) Nhu cầu đào tạo, học nghề:  

- Số lao động có nhu cầu đào tạo, học nghề: ……. người; 

- Nghề học: ……………………………………………. 

- Số lao động có nguyện vọng tự học nghề: …….. người. 

2. Kết quả xem xét: 

a) Về tái định cư: Được giao hay không được giao đất TĐC; số lô TĐC …….; 

 tái định cư tại chỗ hoặc tự lo chỗ ở): ………………………………  

Khoảng cách di chuyển chỗ ở: ……… (tại chỗ, trong tỉnh, sang tỉnh khác). 

b) Bồi thường về đất nông nghiệp: Diện tích được bồi thường bằng đất nông 

nghiệp: ………m2. 

c) Về đào tạo, học nghề:  

- Số lao động có nhu cầu đào tạo, học nghề: ……. người; 

- Nghề học: ……………………………………………. 

- Số lao động có nguyện vọng tự học nghề: …….. người. 

VI. Các nội dung khác: 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Công tác kiểm kê kết thúc vào lúc ……giờ ….. ngày ….tháng … năm …, đã đọc 

lại cho các bên cùng nghe, thống nhất và ký tên.  

Biên bản này lập thành 03 bản; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt 

bằng, UBND cấp xã và chủ hộ hoặc tổ chức mỗi bên giữ 01 bản. 

 

Ngày…/…/…. 

Chủ hộ (tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày…/…/…. 

Tổ trưởng (trưởng 

bản, Tiểu khu 

trường) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày…/…/…. 

UBND cấp xã 

(Ký, đóng dấu) 

Ngày…/…/…. 

Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA KIÊM KÊ KÝ XÁC NHẬN 
(Theo thành phần được thành lập tại Quyết định thành lập hội đồng và thành phần được cử 

tham gia quá trình kiểm kê) 
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* Ghi chú: 

1. Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi trong Biên 

bản kiểm kê cho phù hợp. 

2. Đối với kiểm kê đất đai: 

- Trường hợp diện tích đất thu hồi có diện tích có phần được bồi thường, hỗ trợ có phần 

không được bồi thường, hỗ trợ thì ghi rõ diện tích thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, diện tích thu 

hồi không được bồi thường, hỗ trợ. 

3. Đối với kiểm kê nhà, công trình: 

- Trường hợp nhà, công trình không phải là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ 

gia đình, cá nhân thì phải đánh giá tỷ lệ còn lại (%); 

- Đối với diện tích nhà, công trình được bồi thường nằm ngoài phạm vi thu hồi để giao 

cho chủ đầu tư thì ghi rõ diện tích nhà, công trình trong dự án và diện tích nhà, công trình ngoài 

dự án). 

4. Danh mục nhà, công trình và cây trồng: ghi theo danh mục nhà, công trình, cây 

trồng trong Bảng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên địa bàn 

Tỉnh hiện hành. 

5. Nội dung các giấy tờ pháp lý về đất đai, nhà, công trình: Đối với trường hợp thửa đất, 

nhà, công trình không có giấy tờ thì ghi “không có” và nêu rõ lý do không có giấy tờ../. 
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Mẫu số 07/PABTHCT (số thứ tự …) 

UBND ........ 

Tên Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, GPMB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 

BẢNG TÍNH CHI TIẾT 

Giá trị bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi  

để thực hiện Dự án: …………………………………  

 

Họ và tên chủ hộ hoặc tổ chức được bồi thường, hỗ trợ: ……………………… 

CMND số: …………….. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………... 

Căn cứ Biên bản kiểm kê đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu của hộ 

ông (bà)…………..… (tổ chức…..…….) do .........(Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường giải phóng mặt bằng) lập ngày …/…/20… được UBND xã (phường, thị trấn) 

….xác nhận ngày …/…/20… và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; ........(Ghi 

tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng) tính toán giá trị bồi thường, 

hỗ trợ đất đai, tài sản gắn liền với đất của của hộ ông (bà) ……… (tổ chức…….) cụ thể 

như sau: 

1. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:  

TT DANH MỤC ĐVT KHỐI LƯỢNG 
Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Căn cứ 

pháp lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG      

I ĐẤT ĐAI  
Được bồi 

thường 

Không bồi 

thường 
 

 
 

1 Đất ở: vị trí….       

2 Đất nông nghiệp (đất vườn, ao gắn 

liền với thửa đất có nhà ở) Loại đất 

........................... 

      

3 Đất lúa nước 2 vụ:       

4 Đất trồng cây hàng năm khác       

… ………………………..       

*  Diện tích đất ngoài dự án (phải thu hồi)       

 Tổng diện tích       

II NHÀ, CÔNG TRÌNH      

1       

2       
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3       

4       

....       

       

 …………………………..      

III CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

… ………………………..      

IV DI CHUYỂN CHỖ Ở      

V MỒ MẢ      

1 …………………………      

2 …………………………      

 Tổng cộng (A)      

B GIÁ TRỊ HỖ TRỢ PHƯƠNG PHÁP TÍNH Thành tiền  

I Hỗ trợ ổn định ĐS&SX    

II Hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề    

III hỗ trợ tái định cư    

IV Hỗ trợ người đang thuê nhà ở 

không thuộc sở hữu Nhà nước 

   

V Hỗ trợ thu hồi đất công ích của xã, 

phường, thị trấn 

   

… ……………………………...    

VI Hỗ trợ khác:    

1     

2     

3     

… ……………………………    

 TỔNG CỘNG (A + B)    
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C Nghĩa vụ tài chính và tiền sử 

dụng đất ở trừ vào tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

   

1. Nghĩa vụ tài chính    

2 Tiền sử dụng đất ở    

a Tiền sử dụng đất phải trừ    

b Tiền sử dụng đất được ghi nợ    

D 

TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

ĐƯỢC NHẬN (A + B) – C + tiền 

được ghi nợ) 

   

2. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi được bồi thường bằng đất nông nghiệp: 

a) Diện tích được bồi thường bằng đất: ……..; 

b) Địa điểm giao đất mới: ………………………..  

3. Tiền sử dụng đất ở khu tái định cư: 

Địa điểm tái định cư: ………………………………………… 

Vị trí lô 

đất được 

giao 

Diện tích 

đất được 

giao (m2 ) 

Giá đất 

(đ/m2 ) 

Tiền SDĐ 

phải nộp 

(đồng) 

Tiền SDĐ trừ 

vào tiền BTHT 

(đồng) 

Tiền SDĐ 

còn phải nộp 

(đồng) 

Được ghi nợ 

tiền sử dụng 

đất (nếu có) 

(đồng) 

       

       

Kèm theo Biên bản kiểm kê ngày ...../..../ 20... (Số thứ tự:...) 

 

 

Đ/D HỘ GIA ĐÌNH 
 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG/TRƯỞNG BẢN 

 

 

 

 

UB MTTQ XÃ PHƯỜNG 
 

 

 

 

 

UBND XÃ PHƯỜNG 
 

ĐƠN VỊ LẬP PHƯƠNG ÁN 

CÁN BỘ LẬP PHƯƠNG ÁN 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
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Ghi chú: 

1. Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi trong Bảng 

tính chi tiết cho phù hợp; 

2. Đối với nhà, công trình chưa có trong công bố đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến 

trúc trên địa bàn Tỉnh hiện hành thì phải thể hiện phương pháp tính ở cột thứ 4 hoặc tính theo 

từng bộ phận . 

3. Đối với nhà, công trình không phải là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia 

đình, cá nhân thì ghi tỷ lệ % giá trị còn lại của nhà, công trình ở cột thứ 2. 

4. Đối với cây trồng không có trong Bảng đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn tỉnh 

hiện hành thì phải thể hiện phương pháp tính ở cột thứ 4. 
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Mẫu số 11/PABTHT 

UBND ........ 

Tên Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, GPMB 
Số: ……./PA-........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  …….., ngày ….. tháng ….. năm………  

 

PHƯƠNG ÁN 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án ……………………..  

………………… tại ……………..… 

             

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ ……………………………………………………………………. 

Căn cứ Kế hoạch thu hồi đất số: …./TB-UBND ngày …/…./….. và Thông 

báo số: …./TB-UBND ngày …/…./….. của UBND …. V/v Thu hồi đất để thực 

hiện Dự án: ……………………………………, 

............(Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng) lập 

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án……. (sau đây gọi 

tắt là Phương án) như sau: 

I. QUÁ TRÌNH LẬP PHƯƠNG ÁN: 

Nêu thời gian thực hiện các bước công việc từ khi công bố thông báo thu hồi 

đất để thực hiện dự án đến lúc hoàn chỉnh, trình thẩm định Phương án. 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ: 

1. Diện tích đất thu hồi: …….m2 (….ha); trong đó: 

1.1. Tổng diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ: …….m2 (….. ha); trong đó: 

a) Đất của hộ gia đình, cá nhân…….m2 (….ha), gồm: 

- Đất ở: …………… m2; 

- Đất lúa 02 vụ: …………… m2; 

- Đất trồng cây hàng năm khác: …………… m2; 

- Đất trồng cây lâu năm: …………… m2; 
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- Đất nuôi trồng thủy sản: …………… m2; 

- Đất rừng sản xuất là rừng trồng: …………… m2; 

- Đất thương mại dịch vụ: …………… m2; 

……………………………………………….. 

b) Đất của tổ chức …….m2 (….ha), gồm (ghi cụ thể từng tổ chức): 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

1.2. Tổng diện tích đất không được bồi thường, hỗ trợ: ..m2 (…ha); trong đó: 

a) Đất của hộ gia đình, cá nhân: ………m2 , gồm các loại đất: 

…………………………………………………………….. 

b) Đất của tổ chức: ………..m2 , gồm các loại đất …………. 

(Chi tiết kèm theo Bảng tổng hợp đất đai… mẫu số: …/PABTHT) 

2. Nhà, công trình, mồ mả: 

TT 
Loại nhà, công trình,                              

vật kiến trúc 
ĐVT Số lượng Ghi chú 

1     

2     

… ………………………………….    

Ghi chú: Cột loại nhà, công trình, vật kiến trúc ghi theo danh mục cột loại 

công trình, cấp nhà-số tầng trong Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc theo quy 

định hiện hành. 

3. Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: ……… đối tượng; trong đó: 

3.1. Tổng số đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: ……… đối tượng; trong đó: 

a) Hộ gia đình, cá nhân: ……… hộ, cá nhân; trong đó: 

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ về đất ở, nhà ở và đất nông nghiệp:….. hộ; 

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ về đất ở, nhà ở ……….. hộ; 

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp:….. hộ; 

………………………………………………………………. 

b) Tổ chức: ………….. (ghi rõ tên tổ chức). 

3.2. Tổng số đối tượng không được bồi thường, hỗ trợ ... đối tượng; trong đó: 

a) Hộ gia đình, cá nhân: ……… hộ, cá nhân; 

b) Tổ chức ………….. (ghi rõ tên tổ chức). 
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4. Đối tượng được giao quản lý và sử dụng đất sau khi thu hồi: 

- Chủ đầu tư: ………….m2 (…… ha); 

- UBND cấp xã: ………m2 (……. ha - đất ngoài dự án); 

III. KINH PHÍ CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: ………..đ; Trong đó: 

a) Kinh phí bồi thường: ………….. đ, gồm: 

- Bồi thường về đất: ……………..đ; 

- Bồi thường nhà, công trình: …………….đ; 

- Bồi thường cây trồng, vật nuôi: ……………….đ; 

- Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt: ……….. đ; 

- Bồi thường di chuyển mồ mả: ……….. đ; 

b) Kinh phí hỗ trợ: ……. đ, gồm: 

- Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: ………..; 

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: ………….đ; 

- Hỗ trợ tái định cư:…………đ; 

- Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước; 

- Hỗ trợ thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn; 

- Hỗ trợ khác: ……….. đ. 

2. Kinh phí tổ chức thực hiện Phương án (…%): ……. đồng. 

Tổng cộng (1 + 2): …………………… đ (bằng chữ)………………….. 

3. Tiền sử dụng đất ở và nghĩa vụ tài chính trừ vào tiền bồi thường, hỗ 

trợ: …………………. đ, trong đó: 

a) Tiền sử dụng đất ở trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ; ………. đ; 

b) Tiền nghĩa vụ tài chính trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ: ……………….. đ. 

c) Tiền sử dụng đất ở được ghi nợ: ………. đ; 

4. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ phải chi trả 

Kinh phí mục (1+2)-3+ tiền ghi nợ = …………đ (Bằng chữ:………………..). 

V. VIỆC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ: 

- Tổng số hộ gia đình bố trí vào khu tái định cư……;  

- Địa điểm khu tái định cư: 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm di dời vào khu tái định cư: ……… 
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- Tổng số hộ gia đình tự lo chỗ ở: …………………………….. 

VI. VIỆC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP: 

- Bồi thường bằng giao đất nông nghiệp: ……. m2 cho ….. hộ; 

- Địa điểm giao đất: ………………… 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm giao đất: ………… 

VII. Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn 

giáo, của cộng đồng dân cư: ……………………………… 

VIII. VIỆC DI DỜI MỒ MẢ: 

- Tổng số mồ mả di dời ……; 

- Địa điểm di dời đến: ……….; 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm di dời mồ mả: ………. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Chủ đầu tư (đối với 

trường hợp ứng kinh phí của chủ đầu tư), cơ quan quản lý quỹ phát triển đất (đối 

với trường hợp sử dụng kinh phí từ quỹ phát triển đất) chuyển kinh phí cho Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để phối hợp với chủ đầu tư và 

UBND…. chi trả cho người được bồi thường, hỗ trợ. 

b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày, kể từ ngày nhận được phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã 

phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư 

nơi có đất bị thu hồi. 

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết 

định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và gửi quyết định cho từng đối tượng được 

bồi thường, hỗ trợ; trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc 

đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời 

gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi 

cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; gửi quyết định chi 

trả tiền cho người có đất bị thu hồi. 

d) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu 

hồi đất theo phương án đã được xét duyệt, người được bồi thường, hỗ trợ phải bàn 
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giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn 

giao cho chủ đầu tư triển khai Dự án. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

- Tờ khai ……………..(mẫu số 01/TK) 

- Biên bản kiểm kê …….. (mẫu số 06/PABTHT; từ số 01 đến số…..); 

- Bảng kê chi tiết…….. (mẫu số 07/PABTHT; từ số 01 đến số…..); 

- Bảng tổng hợp kinh phí……………. (mẫu số 08/PABTHT); 

- Bảng tổng hợp đất đai……………. (mẫu số 09/PABTHT); 

- Bảng tổng hợp danh sách các hộ………………….. (mẫu số 10/PABTHT); 

- Thông báo thu hồi đất số: …./TB-UBND ngày…./…/…. của UBND …. ; 

- Bản đồ trích lục hoặc trích đo địa chính hoặc do chỉnh lý địa chính khu đất  

thu hồi; 

- Các văn bản khác: ……………………………………………………………….. 

 

Nơi nhận:                                     Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB                                              
- …………                                                                  (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi trong 

Phương án này cho phù hợp. 
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Mẫu số 12/PABTHT  

UBND ........ 

Tên Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, GPMB 
 

Số: ……./TTr-........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thẩm định, phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

để thực hiện Dự án ……………. tại …………………… 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ ……………………………………………………………………. 

Căn cứ Kế hoạch thu hồi đất số …. /KH-UBND ngày …/…./….. của UBND 

…., Thông báo số …./TB-UBND ngày …/…./….. của UBND …. V/v Thu hồi đất 

để thực hiện Dự án: ……………………………………, 

............(Ghị tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng) 

trình ……… thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện 

Dự án: ……………. tại ……… như sau: 

1. Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: …… đối tượng; trong đó: 

a) Tổng số đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: ……, gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân: …………. đối tượng; 

- Tổ chức: …………. (ghi rõ tên tổ chức). 

b) Tổng số đối tượng không được được bồi thường, hỗ trợ: ……, gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân: …………. đối tượng; 

- Tổ chức: …………. (ghi rõ tên tổ chức). 

2. Tổng diện tích bị thu hồi: ……… m2 (….. ha); trong đó: 

2.1. Tổng diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ: …….m2 (….. ha); trong đó: 

a) Đất của hộ gia đình, cá nhân: ………m2 , gồm các loại đất: 
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- Đất ở: …….. m2; 

- Đất lúa nước 2 vụ: ……………………m2; 

……………………………………………………………. 

b) Đất của tổ chức: ………..m2; trong đó: 

- Tổ chức (ghi tên tổ chức)…………m2; gồm các loại đất: 

+……………………………………..m2; 

+ ………………………………………m2 

- Tổ chức (ghi tên tổ chức)…………m2; gồm các loại đất: 

+……………………………………..m2; 

+ ………………………………………m2 . 

2.2. Tổng diện tích đất không được bồi thường, hỗ trợ: ….m2 (… ha); trong đó: 

a) Đất của hộ gia đình, cá nhân: ………m2 , gồm các loại đất: 

…………………………………………………………….. 

b) Đất của tổ chức: ………..m2 , gồm các loại đất …………. 

3. Đối tượng được giao quản lý và sử dụng đất sau khi thu hồi: 

- Chủ đầu tư: ………….m2 (……ha); 

- UBND cấp xã: ………m2 (…….ha - đất ngoài dự án); 

4. Kinh phí của Phương án: 

a) Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện phương án:  

S

TT 
Danh mục 

Đơn vị tính 

(đồng) 

I Kinh phí bồi thường, hỗ trợ  

1 Bồi thường về đất  

2 Bồi thường nhà, công trình  

3 Bồi thường cây trồng, vật nuôi  

4 Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt  

5 Bồi thường di chuyển mồ mả  

6 Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất  

7 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  

8 Hỗ trợ tái định cư  

9 Hỗ trợ người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước  
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10 Hỗ trợ đất công ích của xã, phường, thị trấn  

11 Hỗ trợ khác  

   

II Kinh phí tổ chức thực hiện phương án (…%)  

 Tổng cộng (I+II)  

b) Tiền sử dụng đất ở và nghĩa vụ tài chính (nếu có) trừ vào tiền bồi 

thường, hỗ trợ: ……………. đ; trong đó: 

- Tiền sử dụng đất ở trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ: ………. đ; 

- Tiền nghĩa vụ tài chính trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ: ……………….. đ; 

- Tiền sử dụng đất ở được ghi nợ: ………. đ; 

c) Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện phải chi trả: 

 ……………………. đ (bằng chữ: ………………………………..) 

d) Nguồn vốn chi trả: …………………………………………… 

5. Việc bố trí tái định cư: 

- Tổng số hộ gia đình bố trí vào khu tái định cư……;  

- Địa điểm khu tái định cư: 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm di dời vào khu tái định cư: ……… 

- Tổng số hộ gia đình tự lo chỗ ở: …………………………….. 

6. Việc giao đất nông nghiệp: 

- Bồi thường bằng giao đất nông nghiệp: ……. m2 cho ….. hộ; 

- Địa điểm giao đất: ………………… 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm giao đất: ………… 

7. Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn 

giáo, của cộng đồng dân cư: 

…………………………………………………………………… 

8. Việc di dời mồ mả: 

- Tổng số mồ mả di dời ……; 

- Địa điểm di dời đến: ……….; 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm di dời mồ mả: ………. 

(Kèm theo Phương án số: ……/PA-PTQĐ, ngày …/…./…. của Trung tâm 

phát triển quỹ đất …………………) 

............(Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng) đề 
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nghị Phòng (Sở) Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND ……….. xem 

xét quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                      Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB 

- UBND …. (P/duyệt);      (Ký tên, đóng dấu) 

- Phòng (Sở) TNMT (T/định); 

- Chủ đầu tư; 

- Lưu VT….. 
 

Ghi chú:  

Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi trong 

Tờ trình cho phù hợp. 
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Mẫu số 13/PABTHT 

UBND… 

PHÒNG TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: ……/TTr-PTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 

TỜ TRÌNH 
V/v phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

để thực hiện Dự án ……………. tại …………………………………. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ kết quả cuộc họp thẩm định …………….. ngày…/…/….. và Báo 

cáo số ……. kết quả thẩm định ………………………; 

 Xét đề nghị của ........(ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB) tại 

Tờ trình số: …./TTr-............ ngày…/…/… V/v ……………………………………, 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND …. phê duyệt Phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: ……………. tại ……… với các 

nội dung sau: 

1. Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: …… đối tượng; trong đó: 

a) Tổng số đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: ……, gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân: …………. đối tượng; 

- Tổ chức: …………. (ghi rõ tên tổ chức). 

b) Tổng số đối tượng không được được bồi thường, hỗ trợ: ……, gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân: …………. đối tượng; 

- Tổ chức: …………. (ghi rõ tên tổ chức). 

2. Tổng diện tích bị thu hồi: ……… m2 (….. ha); trong đó: 

a) Đất của hộ gia đình, cá nhân: ………m2 , gồm các loại đất: 

- Đất ở: …….. m2; 
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- Đất lúa nước 2 vụ: ……………………m2; 

……………………………………………………………. 

b) Đất của tổ chức: ………..m2; trong đó: 

- Tổ chức (ghi tên tổ chức)…………m2; gồm các loại đất: 

+……………………………………..m2; 

+ ………………………………………m2 

- Tổ chức (ghi tên tổ chức)…………m2; gồm các loại đất: 

+……………………………………..m2; 

+ ………………………………………m2 . 

3. Đối tượng được giao quản lý và sử dụng đất sau khi thu hồi: 

- Chủ đầu tư: ………….m2 (……ha); 

- UBND cấp xã: ………m2 (…….ha-đất ngoài dự án); 

4. Kinh phí của Phương án: 

a) Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện phương án:  

STT Danh mục Đơn vị tính (đồng) 

I Kinh phí bồi thường, hỗ trợ  

1 Bồi thường về đất   

2 Bồi thường nhà, công trình  

3 Bồi thường cây trồng, vật nuôi  

4 Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt  

5 Bồi thường di chuyển mồ mả  

6 Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất  

7 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  

8 Hỗ trợ tái định cư  

9 Hỗ trợ người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước  

10 Hỗ trợ đất công ích của xã, phường, thị trấn  

11 Hỗ trợ khác  

- ....................  

II Kinh phí tổ chức thực hiện phương án (…%)  

 Tổng cộng (I+II)  

b) Tiền sử dụng đất ở và nghĩa vụ tài chính (nếu có) trừ vào tiền bồi thường, hỗ 

trợ: ……………... đ; trong đó: 
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- Tiền sử dụng đất ở; ………. đ; 

- Tiền nghĩa vụ tài chính phải nộp: ……………….. đ; 

- Tiền sử dụng đất ở được ghi nợ: ……………….. đ. 

c) Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện phải chi trả: 

 ……………………. đ (bằng chữ: ………………………………..) 

d) Nguồn vốn chi trả: …………………………………………… 

5. Việc bố trí tái định cư: 

- Tổng số hộ gia đình bố trí tái định cư……;  

- Địa điểm khu tái định cư: 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm di dời vào khu tái định cư: ……… 

- Tổng số hộ gia đình tự lo chỗ ở: …………………………….. 

6. Việc giao đất nông nghiệp: 

- Bồi thường bằng giao đất nông nghiệp: ……. m2 cho ….. hộ; 

- Địa điểm giao đất: ………………… 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm giao đất: ………… 

7. Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, 

của cộng đồng dân cư: 

……………………………………………………………………. 

8. Việc di dời mồ mả: 

- Tổng số mồ mả di dời ……; 

- Địa điểm di dời đến: ……….; 

- Thời gian, phương thức, trách nhiệm di dời mồ mả: ………. 

9. Tổ chức thực hiện: 

a) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Chủ đầu tư (đối với 

trường hợp ứng kinh phí của chủ đầu tư), cơ quan quản lý quỹ phát triển đất (đối với 

trường hợp sử dụng kinh phí từ quỹ phát triển đất) chuyển kinh phí cho Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để phối hợp với chủ đầu tư và UBND…. chi 

trả cho người được bồi thường, hỗ trợ. 

b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến và niêm yết công 

khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND 

cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

c) Trong thời hạn không quá mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
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phóng mặt bằng căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và gửi 

quyết định cho từng đối tượng được bồi thường, hỗ trợ; trong đó ghi rõ về mức bồi 

thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất 

đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; gửi quyết định chi 

trả tiền cho người có đất bị thu hồi. 

d) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất 

theo phương án đã được xét duyệt, người được bồi thường, hỗ trợ phải bàn giao mặt bằng 

cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư 

triển khai Dự án. 

(Kèm theo Tờ trình số: …../TTr-...... ngày …/…/….. và Phương án số: …/PA-

PTQĐ, ngày …/…./…. của …………(Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng); Biên bản cuộc họp thẩm định …… và Báo cáo kết quả thẩm định số: 

…………) 

 Phòng (Sở) Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND … xem xét quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND …. (P/duyệt); 

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường,GPMB (biết); 

- Chủ đầu tư (biết); 

- Lưu VT….. 
 

Ghi chú:  

Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi 

trong Tờ trình cho phù hợp. 
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Mẫu số 14/PABTHT  

UBND…….. 

PHÒNG (SỞ) TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: ……/BC-PTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

để thực hiện Dự án ……………. tại …………………………………. 

 

Ngày …/…/…. Phòng (Sở) Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Tờ trình số: 

…./TTr-...... ngày…/…/… của ......(Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng 

mặt bằng) V/v ……………………………………;  

Căn cứ kết quả cuộc họp thẩm định …………….. ngày…/…/…..; 

 Phòng (Sở) Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thẩm định Phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: ……………. tại ……… như sau: 

1. Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: …… đối tượng; trong đó: 

a) Tổng số đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: ……, gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân: …………. đối tượng; 

- Tổ chức: …………. (ghi rõ tên tổ chức). 

b) Tổng số đối tượng không được được bồi thường, hỗ trợ: ……, gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân: …………. đối tượng; 

- Tổ chức: …………. (ghi rõ tên tổ chức). 

2. Tổng diện tích bị thu hồi: ……… m2 (….. ha); trong đó: 

a) Đất của hộ gia đình, cá nhân: ………m2 , gồm các loại đất: 

- Đất ở: …….. m2; 

- Đất lúa nước 2 vụ: ……………………m2; 

……………………………………………………………. 

b) Đất của tổ chức: ………..m2; trong đó: 

- Tổ chức (ghi tên tổ chức)…………m2; gồm các loại đất: 

+ ……………………………………..m2; 

+ ………………………………………m2 

- Tổ chức (ghi tên tổ chức)…………m2; gồm các loại đất: 

+ ……………………………………..m2; 

+ ………………………………………m2 . 
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Tên, địa chỉ, diện tích, loại đất của người bị thu hồi đất thể hiện cụ thể tại Bảng 

tổng hợp đất đai bị thu hồi (mẫu số: 09/PABTHT) trong Phương án. 

3. Đối tượng được giao quản lý và sử dụng đất sau khi thu hồi: 

- Chủ đầu tư: ………….m2(……ha); 

- UBND cấp xã: ………m2(…….ha-đất ngoài dự án); 

4. Căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ: 

(Đánh giá các căn cứ tính toán, phương pháp tính toán giá trị bồi thường về đất 

đai, nhà, công trình, mồ mả, cây trồng, vật nuôi và các khoản hỗ trợ trong Phương án do 

.........(Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng) lập đã đầy đủ, 

đúng đắn chưa) 

5. Kinh phí của Phương án: 

a) Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện phương án:  

STT Danh mục Đơn vị tính (đồng) 

I Kinh phí bồi thường, hỗ trợ  

1  Bồi thường về đất   

2  Bồi thường nhà, công trình  

3  Bồi thường cây trồng, vật nuôi  

4 Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt  

5  Bồi thường di chuyển mồ mả  

6 Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất  

7 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  

8 Hỗ trợ tái định cư  

9 Hỗ trợ người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước  

10 Hỗ trợ đất công ích của xã, phường, thị trấn  

-   

II Kinh phí tổ chức thực hiện phương án (…%)  

 Tổng cộng (I+II)  

b) Tiền sử dụng đất ở và nghĩa vụ tài chính (nếu có) trừ vào tiền bồi thường, hỗ 

trợ: …….………. đ; trong đó: 

- Tiền sử dụng đất ở; ………. đ; 

- Tiền nghĩa vụ tài chính phải nộp: ……………….. đ. 

c) Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thực hiện phải chi trả: 

 ……………………. đ (bằng chữ: ………………………………..) 

6. Việc bố trí tái định cư: 
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- Tổng số hộ gia đình bố trí tái định cư……;  

- Địa điểm khu tái định cư: ………………………………………. 

- Tổng số hộ gia đình tự lo chỗ ở: …………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

7. Việc giao đất nông nghiệp: 

- Bồi thường bằng giao đất nông nghiệp: ……. m2 cho ….. hộ; 

- Địa điểm giao đất: ………………… 

8. Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, 

của cộng đồng dân cư: 

……………………………………………………………………. 

9. Việc di dời mồ mả: 

- Tổng số mồ mả di dời ……; 

- Địa điểm di dời đến: ……….; 

- Trách nhiệm di dời: ……………………………………………. 

Trên đây là nội dung Báo cáo Kết quả thẩm định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư để thực hiện Dự án …… tại …… của Phòng (Sở) Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND …. ; 

- ………….; 

- Chủ đầu tư; 

- Lưu VT….. 

 

Ghi chú:  

Tùy theo thực tế của khu vực có đất bị thu hồi để xác định các nội dung ghi 

trong báo cáo cho phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 13 + 14/Ngày 29-02-2024 117



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THÀNH PHỐ … 

 

Số:       /TTr-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

………….., ngày …. tháng …. năm ….. 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức               

hỗ trợ khác theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ đối với một số hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi                   

đất thực hiện dự án ……………………………………. 

 

Kính gửi: 

     - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; 

     - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành 

quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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UBND huyện/thành phố…. kính trình Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường xem xét, quyết định hỗ trợ khác theo Điều 25 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với một số hộ gia đình, cá 

nhân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án ………………………như sau: 

1. Tình hình triển khai dự án 

- Nêu các căn cứ pháp lý của dự án (dự án đã được phê duyệt dự án tại 

Quyết định nào? phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định nào? Đã có trong Kế 

hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định nào? Đã có trong 

danh mục nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

nào?...) 

- Phạm vi thu hồi đất của dự án (nêu rõ tổng diện tích của dự án, loại đất thu 

hồi, khi thu hồi đất thì ảnh hưởng đến bao nhiêu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) 

- Tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đã đo đạc, 

thống kê, kiểm đếm bao nhiêu hộ gia đình, cá nhân; đã thực hiện thu hồi đất, phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao nhiêu hộ gia đình, cá nhân, 

còn lại bao nhiêu hộ gia đình, cá nhân...) 

- Cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện 

2. Khó khăn, vướng mắc  

2.1. Đối với trường hợp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời 

sống, sản xuất 

- Nêu bật khó khăn của người dân (với cơ chế chính sách đã áp dụng, vì 

người dân quá khó khăn nên chưa thể đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản 

xuất sau khi bị nhà nước thu hồi đất) 

- Trường hợp người bị thu hồi đất là người nghèo thì phải có ý kiến của 

UBND xã, phường, ý kiến của Phòng Lao động, thương binh và xã hội 

- Trình xin ý kiến BTV huyện, thành ủy (đối với trường hợp phức tạp). 

2.2. Đối với trường hợp hỗ trợ khác để bảo đảm công bằng đối với 

người có đất thu hồi 

- Trường hợp là công bằng giữa người thu hồi đất trong cùng một dự án: nêu 

cơ chế bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đối với một số hộ gia đình cá nhân bị thu 

hồi đất thực hiện dự án. Nay tiếp tục thu hồi đất đối với một số hộ gia đình còn lại. 

Để bảo đảm công bằng giữa người bị thu hồi đất trong cùng một dự án nên đề nghị 

hỗ trợ khác cho các hộ gia đình còn lại 

- Trường hợp là công bằng giữa những người thu hồi đất để thực hiện các dự 

án trên cùng một địa bàn, dự án giáp ranh: Nêu các chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đã thực hiện khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa 

bàn, dự án giáp ranh; người dân trước đây có bị thu hồi đất thực hiện các dự án đó 
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không; để đảm bảo công bằng đối với người bị thu hồi đất thực hiện các dự án trên 

cùng một địa bàn thì đề nghị hỗ trợ khác. 

- Trình xin ý kiến BTV huyện, thành ủy (đối với trường hợp phức tạp). 

2.3. Đối với trường hợp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời 

sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi 

- Nêu rõ khó khăn của người dân nếu bị thu hồi đất thì sẽ như thế nào 

+ Trường hợp là công bằng giữa người thu hồi đất trong cùng một dự án: 

nêu cơ chế bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đối với một số hộ gia đình cá nhân bị 

thu hồi đất thực hiện dự án. Nay tiếp tục thu hồi đất đối với một số hộ gia đình còn 

lại. Hoàn cảnh của người dân rất khó khăn. Do đó, để bảo đảm có chỗ ở, ổn định 

đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi trong cùng một dự án 

nên đề nghị hỗ trợ khác cho các hộ gia đình còn lại 

+ Trường hợp là công bằng giữa những người thu hồi đất để thực hiện các 

dự án trên cùng một địa bàn, dự án giáp ranh: nêu các chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đã thực hiện khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên 

địa bàn, dự án giáp ranh; người dân trước đây có bị thu hồi đất thực hiện các dự án 

đó không; cuộc sống của người dân khó khăn thế nào; sau khi bị thu hồi đất thì ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân thế nào; để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời 

sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi thực hiện các dự án trên 

cùng một địa bàn thì đề nghị hỗ trợ khác. 

- Trình xin ý kiến BTV huyện, thành ủy (đối với trường hợp phức tạp). 

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, trên cơ sở ý kiến, đề nghị của 

người dân, UBND huyện đã tổ chức họp bàn phương án giải quyết,….. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ; Khoản 16, Điều 21 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của 

UBND tỉnh Sơn La (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh), UBND huyện/ thành phố... 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành thẩm định trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ khác như sau: 

- Đối tượng được hỗ trợ: Các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án ……………..  

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền.  

- Mức hỗ trợ: Tổng số tiền hỗ trợ là ………. đồng (Bằng chữ: …………….), 

hỗ trợ từng hộ gia đình, cá nhân theo từng mức cụ thể tại phụ lục kèm theo Tờ 

trình này. 

- Lý do hỗ trợ: Để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với 

người có đất thu hồi/để bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất 
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thu hồi/để bảo đảm công bằng đối với người có đất thu hồi/để bảo đảm có chỗ ở, 

ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi 

 - Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn vốn dự án (trong tổng kinh phí, không vượt 

tổng mức đầu tư).  

- UBND huyện/thành phố… chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình, 

trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đối tượng nhận hỗ khác, nội dung 

đề nghị hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất. 

- UBND huyện/thành phố… cam kết nội dung hỗ trợ khác theo Điều 25, 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với các hộ gia 

đình, cá nhân khi thu hồi đất thực hiện dự án ….. mà UBND huyện đề nghị được 

thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng đối với toàn bộ hộ gia đình, cá 

nhân nằm trong phạm vi GPMB của dự án và đảm bảo không phát sinh khiếu kiện, 

khiếu nại sau khi UBND tỉnh cho phép hỗ trợ khác.  

UBND huyện/thành phố… kính trình Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các sở, ngành xem xét, quyết định. 
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Mẫu số 16 

  ỦY BAN NHÂN DÂN …. 

----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: … …, ngày … tháng ... năm ... 

BÁO CÁO 

Về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất … 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

1. Tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương 

2. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (theo các chỉ tiêu quy 

hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt đối với chỉ tiêu đất trồng lúa, đất 

chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, 

đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên):  

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất.  

2.2. Kết quả thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện các công trình, dự án (có danh mục công trình, dự án kèm theo).  

2.3. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử 

dụng (Báo cáo phải xác định rõ các chỉ tiêu sử dụng đất và các công trình, dự án 

từ năm trước chuyển sang; các chỉ tiêu sử dụng đất và công trình, dự án chuyển 

sang năm sau hoặc công bố hủy bỏ).  

3. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân trong việc thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

 4. Kết luận, kiến nghị. 

 

 Nơi nhận: TM UBND huyện …. 
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